
CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Nguyễn Nhật Đan Thùy 0917600601

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 LÊ THANH AN 03/02/2006 TP. Hồ Chí Minh anlt.nk21@thptnct.edu.vn

2 ĐOÀN MINH ANH 31/10/2006 TP. Hồ Chí Minh anhdm.nk21@thptnct.edu.vn

3 NGUYỄN THẾ ANH 28/04/2006 TP. Hồ Chí Minh anhnt.nk21@thptnct.edu.vn

4 THẠCH NGUYỄN MINH ANH 04/02/2006 TP. Hồ Chí Minh anhtnm.nk21@thptnct.edu.vn

5 NGUYỄN CÔNG MINH ĐỨC 01/06/2006 TP. Hồ Chí Minh ducncm.nk21@thptnct.edu.vn

6 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 17/08/2006 TP. Hồ Chí Minh dungnd.nk21@thptnct.edu.vn

7 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 15/09/2006 TP. Hồ Chí Minh giangnth1.nk21@thptnct.edu.vn

8 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 28/08/2006 TP. Hồ Chí Minh hannnb.nk21@thptnct.edu.vn

9 NGUYỄN THANH HIỀN 03/10/2006 Bình Dương hiennt.nk21@thptnct.edu.vn

10 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 30/04/2006 TP. Hồ Chí Minh hienntm.nk21@thptnct.edu.vn

11 MAI XUÂN HIẾU 27/03/2006 TP. Hồ Chí Minh hieumx.nk21@thptnct.edu.vn

12 NGUYỄN HUY HOÀNG 19/10/2006 TP. Hồ Chí Minh hoangnh1.nk21@thptnct.edu.vn

13 NGUYỄN NHẬT KHANG 25/04/2006 TP. Hồ Chí Minh khangnn.nk21@thptnct.edu.vn

14 PHẠM GIA KHÁNH 24/09/2006 TP. Hồ Chí Minh khanhpg.nk21@thptnct.edu.vn

15 BÙI TUẤN KHÔI 27/11/2006 TP. Hồ Chí Minh khoibt.nk21@thptnct.edu.vn

16 HOÀNG SỸ KHÔI 20/11/2006 Lâm Đồng khoihs.nk21@thptnct.edu.vn

17 NGUYỄN THỊ TỐNG KIỀU 11/02/2006 TP. Hồ Chí Minh kieuntt.nk21@thptnct.edu.vn

18 LÊ KHÁNH LINH 03/08/2006 TP. Hồ Chí Minh linhlk1.nk21@thptnct.edu.vn

19 NGÔ CÁT LINH 30/11/2006 TP. Hồ Chí Minh linhnc.nk21@thptnct.edu.vn

20 HOÀNG BẢO LONG 09/11/2006 TP. Hồ Chí Minh longhb.nk21@thptnct.edu.vn

21 TRẦN VŨ HIỀN MAI 13/06/2006 TP. Hồ Chí Minh maitvh.nk21@thptnct.edu.vn

22 ĐẶNG QUANG MINH 08/08/2006 TP. Hồ Chí Minh minhdq.nk21@thptnct.edu.vn

23 VÕ BÙI THẢO MY 16/01/2006 Bình Định myvbt.nk21@thptnct.edu.vn

24 NGUYỄN THÀNH NAM 06/07/2006 TP. Hồ Chí Minh namnt.nk21@thptnct.edu.vn

25 LÊ YẾN NGỌC 16/11/2006 Bình Phước ngocly.nk21@thptnct.edu.vn

26 NGUYỄN HÀ BẢO NGỌC 10/03/2006 TP. Hồ Chí Minh ngocnhb.nk21@thptnct.edu.vn

27 DƯƠNG MINH PHÚC 03/06/2006 TP. Hồ Chí Minh phucdm.nk21@thptnct.edu.vn

28 HỒ VĂN PHÚC 10/12/2006 TP. Hồ Chí Minh phuchv.nk21@thptnct.edu.vn

29 LÊ QUỐC THÁI 26/12/2006 Ninh Thuận thailq.nk21@thptnct.edu.vn

30 HOÀNG NGUYỄN ĐỨC THẮNG 24/04/2006 TP. Hồ Chí Minh thanghnd.nk21@thptnct.edu.vn

31 NGÔ QUANG THẮNG 17/03/2006 Cộng Hòa Séc thangnq.nk21@thptnct.edu.vn

32 LÊ THÀNH 14/07/2006 TP. Hồ Chí Minh thanhl.nk21@thptnct.edu.vn

33 HOÀNG PHƯƠNG THẢO 07/07/2006 TP. Hồ Chí Minh thaohp.nk21@thptnct.edu.vn

34 NGUYỄN DƯƠNG ĐỨC THỊNH 16/01/2006 TP. Hồ Chí Minh thinhndd.nk21@thptnct.edu.vn

35 NGUYỄN THÀNH PHÚC THỊNH 18/09/2006 TP. Hồ Chí Minh thinhntp.nk21@thptnct.edu.vn

36 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ 23/08/2006 TP. Hồ Chí Minh thunha.nk21@thptnct.edu.vn

37 NGUYỄN NGỌC TRÂM 09/08/2006 TP. Hồ Chí Minh tramnn.nk21@thptnct.edu.vn

38 NGUYỄN THÙY TRANG 31/10/2006 TP. Hồ Chí Minh trangnt1.nk21@thptnct.edu.vn

39 NGUYỄN VĂN TRỌNG 02/08/2006 Bạc Liêu trongnv.nk21@thptnct.edu.vn

40 VÕ ANH TÚ 04/01/2006 Bến Tre tuva.nk21@thptnct.edu.vn

41 ĐỖ PHÚ VINH 26/05/2006 TP. Hồ Chí Minh vinhdp.nk21@thptnct.edu.vn

42 NGUYỄN CÔNG VINH 10/12/2006 TP. Hồ Chí Minh vinhnc.nk21@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



CẬP NHẬT MỚI

43 ĐẶNG THANH THÚY VY 07/01/2006 TP. Hồ Chí Minh vydtt.nk21@thptnct.edu.vn

44 PHAN NGỌC YẾN VY 10/02/2006 TP. Hồ Chí Minh vypny.nk21@thptnct.edu.vn

45 PHAN TRẦN PHƯƠNG VY 05/10/2006 TP. Hồ Chí Minh vyptp.nk21@thptnct.edu.vn



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Nguyễn Hồng Linh Vi 0938020402

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 HUỲNH CHÂU ANH 10/01/2006 TP. Hồ Chí Minh anhhc.nk21@thptnct.edu.vn

2 NGUYỄN NGỌC ANH 09/09/2006 Đồng Nai anhnn.nk21@thptnct.edu.vn

3 NGUYỄN TRẦN TRÂM ANH 13/10/2006 TP. Hồ Chí Minh anhntt.nk21@thptnct.edu.vn

4 HOÀNG XUÂN BÁCH 20/10/2006 TP. Hồ Chí Minh bachhx.nk21@thptnct.edu.vn

5 VŨ QUỐC BẢO 19/01/2006 TP. Hồ Chí Minh baovq.nk21@thptnct.edu.vn

6 NGUYỄN LÊ THÀNH CƯ 17/09/2006 TP. Hồ Chí Minh cunlt.nk21@thptnct.edu.vn

7 NGUYỄN HỮU ĐĂNG 01/12/2006 TP. Hồ Chí Minh dangnh.nk21@thptnct.edu.vn

8 LÝ MINH ĐỨC 08/12/2006 TP. Hồ Chí Minh duclm.nk21@thptnct.edu.vn

9 QUẢNG NGỌC MỸ DUYÊN 03/01/2006 TP. Hồ Chí Minh duyenqnm.nk21@thptnct.edu.vn

10 PHẠM HOÀNG HẠC 24/11/2006 TP. Hồ Chí Minh hacph.nk21@thptnct.edu.vn

11 LÊ ANH HÀO 24/01/2006 TP. Hồ Chí Minh haola.nk21@thptnct.edu.vn

12 VŨ THU HOÀI 12/02/2006 TP. Hồ Chí Minh hoaivt.nk21@thptnct.edu.vn

13 NGUYỄN ĐẶNG CHÍ HƯNG 26/12/2006 TP. Hồ Chí Minh hungndc.nk21@thptnct.edu.vn

14 HỒ LƯU BẢO KHANG 21/09/2006 Đắk Lắk khanghlb.nk21@thptnct.edu.vn

15 TÔN NỮ MAI KHANH 20/04/2006 Đà Nẵng khanhtnm.nk21@thptnct.edu.vn

16 TRẦN ĐÌNH KHÔI 01/03/2006 TP. Hồ Chí Minh khoitd.nk21@thptnct.edu.vn

17 NGUYỄN TRUNG KIÊN 07/09/2006 TP. Hồ Chí Minh kiennt.nk21@thptnct.edu.vn

18 LÊ VƯƠNG DUY KÍNH 30/03/2006 TP. Hồ Chí Minh kinhlvd.nk21@thptnct.edu.vn

19 TRẦN ĐỨC LƯƠNG 20/03/2006 Vĩnh Phúc luongtd.nk21@thptnct.edu.vn

20 NGUYỄN HOÀNG HẢI MY 17/12/2006 TP. Hồ Chí Minh mynhh.nk21@thptnct.edu.vn

21 VŨ NGỌC NGÂN 18/06/2006 TP. Hồ Chí Minh nganvn.nk21@thptnct.edu.vn

22 BÙI THỊ MỸ NGỌC 30/05/2006 TP. Hồ Chí Minh ngocbtm.nk21@thptnct.edu.vn

23 HOÀNG DANH NHÂN 07/09/2006 TP. Hồ Chí Minh nhanhd.nk21@thptnct.edu.vn

24 LÊ NGỌC YẾN NHI 12/03/2006 TP. Hồ Chí Minh nhilny.nk21@thptnct.edu.vn

25 VĂN ĐỖ THẢO NHI 23/11/2006 TP. Hồ Chí Minh nhivdt.nk21@thptnct.edu.vn

26 NGUYỄN TẤN PHÚ 02/05/2006 TP. Hồ Chí Minh phunt.nk21@thptnct.edu.vn

27 LÊ MAI PHƯƠNG 27/12/2006 TP. Hồ Chí Minh phuonglm.nk21@thptnct.edu.vn

28 NGUYỄN NHẬT NAM PHƯƠNG 30/08/2006 TP. Hồ Chí Minh phuongnnn.nk21@thptnct.edu.vn

29 NGUYỄN MINH QUỐC 18/01/2006 TP. Hồ Chí Minh quocnm.nk21@thptnct.edu.vn

30 ĐOÀN THÙY QUYÊN 13/05/2006 TP. Hồ Chí Minh quyendt.nk21@thptnct.edu.vn

31 VŨ MINH TÂM 10/10/2006 TP. Hồ Chí Minh tamvm.nk21@thptnct.edu.vn

32 TRẦN THỊ THU THẢO 20/06/2006 TP. Hồ Chí Minh thaottt.nk21@thptnct.edu.vn

33 NGUYỄN TUẤN THỊNH 31/01/2006 TP. Hồ Chí Minh thinhnt.nk21@thptnct.edu.vn

34 HỒ ANH THƯ 06/04/2006 TP. Hồ Chí Minh thuha.nk21@thptnct.edu.vn

35 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ 15/12/2006 TP. Hồ Chí Minh thunnm.nk21@thptnct.edu.vn

36 NGUYỄN PHƯƠNG HOÀI THƯƠNG 11/07/2006 TP. Hồ Chí Minh thuongnph.nk21@thptnct.edu.vn

37 PHẠM NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 01/01/2006 thuongpnh.nk21@thptnct.edu.vn

38 TRẦN NGỌC NHẬT TOÀN 02/05/2006 Quảng Ngãi toantnn.nk21@thptnct.edu.vn

39 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 25/12/2006 TP. Hồ Chí Minh trannnb1.nk21@thptnct.edu.vn

40 VÕ THANH TRÚC 14/10/2006 TP. Hồ Chí Minh trucvt.nk21@thptnct.edu.vn

41 HỒ NGỌC MINH TÚ 21/07/2006 TP. Hồ Chí Minh tuhnm.nk21@thptnct.edu.vn

42 TRẦN MAI THANH TÙNG 29/04/2006 Phú Thọ tungtmt.nk21@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A10 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



CẬP NHẬT MỚI

43 LÊ MAI UYÊN 27/12/2006 TP. Hồ Chí Minh uyenlm.nk21@thptnct.edu.vn

44 ĐỖ QUANG VINH 21/02/2006 TP. Hồ Chí Minh vinhdq.nk21@thptnct.edu.vn

45 VĂN NỮ HÀ VY 03/01/2006 TP. Hồ Chí Minh vyvnh.nk21@thptnct.edu.vn



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Trịnh Minh Tâm 0774480006

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 NGUYỄN QUỲNH AN 16/11/2006 TP. Hồ Chí Minh annq.nk21@thptnct.edu.vn

2 KHƯƠNG THẢO ANH 09/02/2006 TP. Hồ Chí Minh anhkt.nk21@thptnct.edu.vn

3 NGUYỄN NGỌC MINH ANH 20/11/2006 Quảng Nam anhnnm.nk21@thptnct.edu.vn

4 NGUYỄN TRỊNH NỮ ANH 19/04/2006 Thanh Hóa anhntn.nk21@thptnct.edu.vn

5 NGUYỄN VIỆT BÁCH 07/08/2006 TP. Hồ Chí Minh bachnv.nk21@thptnct.edu.vn

6 BÙI CHÍ BÌNH 01/11/2006 TP. Hồ Chí Minh binhbc.nk21@thptnct.edu.vn

7 TÔ BÁ CƯỜNG 01/01/2006 TP. Hồ Chí Minh cuongtb.nk21@thptnct.edu.vn

8 NGUYỄN HỒNG ĐỨC 01/08/2006 TP. Hồ Chí Minh ducnh.nk21@thptnct.edu.vn

9 VŨ PHÚC GIA 18/04/2006 TP. Hồ Chí Minh giavp.nk21@thptnct.edu.vn

10 HUỲNH PHƯỚC HẢI 11/12/2006 TP. Hồ Chí Minh haihp.nk21@thptnct.edu.vn

11 ĐOÀN NGUYỄN GIA HÂN 13/11/2006 TP. Hồ Chí Minh handng.nk21@thptnct.edu.vn

12 QUẢNG ANH HÀO 02/05/2006 TP. Hồ Chí Minh haoqa.nk21@thptnct.edu.vn

13 NGUYỄN HUY HOÀNG 27/10/2006 Cà Mau hoangnh.nk21@thptnct.edu.vn

14 NGUYỄN THÀNH HƯNG 01/02/2006 TP. Hồ Chí Minh hungnt.nk21@thptnct.edu.vn

15 HOÀNG PHƯỚC KHANG 20/11/2006 TP. Hồ Chí Minh khanghp.nk21@thptnct.edu.vn

16 LÊ VŨ MINH KHÁNH 16/12/2006 Cần Thơ khanhlvm.nk21@thptnct.edu.vn

17 NGUYỄN HỮU KIỆN 21/11/2006 TP. Hồ Chí Minh kiennh.nk21@thptnct.edu.vn

18 LẠI KHÁNH LINH 02/10/2006 TP. Hồ Chí Minh linhlk.nk21@thptnct.edu.vn

19 NGUYỄN DOÃN HOÀNG LY 27/02/2006 Vĩnh Phúc lyndh.nk21@thptnct.edu.vn

20 NGUYỄN SỸ MẠNH 26/11/2006 TP. Hồ Chí Minh manhns.nk21@thptnct.edu.vn

21 NGỤY GIANG THÚY MINH 30/11/2006 TP. Hồ Chí Minh minhngt.nk21@thptnct.edu.vn

22 NGUYỄN NGỌC HẢI MY 29/01/2006 TP. Hồ Chí Minh mynnh.nk21@thptnct.edu.vn

23 PHẠM HUỲNH ĐÔNG NGHI 24/12/2006 TP. Hồ Chí Minh nghiphd.nk21@thptnct.edu.vn

24 LÊ HỮU NGHĨA 29/01/2006 TP. Hồ Chí Minh nghialh.nk21@thptnct.edu.vn

25 LÊ YẾN NHI 18/03/2006 Thanh Hóa nhily.nk21@thptnct.edu.vn

26 VŨ THỊ TUYẾT NHI 27/10/2006 TP. Hồ Chí Minh nhivtt.nk21@thptnct.edu.vn

27 ĐẶNG VÕ AN PHÚC 22/11/2006 TP. Hồ Chí Minh phucdva.nk21@thptnct.edu.vn

28 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 05/10/2006 TP. Hồ Chí Minh phuongnm.nk21@thptnct.edu.vn

29 ĐINH CAO TRỌNG QUÍ 29/07/2006 TP. Hồ Chí Minh quidct.nk21@thptnct.edu.vn

30 PHẠM THỊ HỒNG QUYỀN 28/12/2006 TP. Hồ Chí Minh quyenpth.nk21@thptnct.edu.vn

31 ĐÀO VIỆT THÁI 23/01/2006 TP. Hồ Chí Minh thaidv.nk21@thptnct.edu.vn

32 HỒ VIỆT MINH THI 29/08/2006 TP. Hồ Chí Minh thihvm.nk21@thptnct.edu.vn

33 NGUYỄN NGỌC THỊNH 01/01/2006 TP. Hồ Chí Minh thinhnn.nk21@thptnct.edu.vn

34 NGUYỄN PHÚ THỊNH 13/02/2006 TP. Hồ Chí Minh thinhnp.nk21@thptnct.edu.vn

35 NGUYỄN THỊ THƯ 20/11/2006 T.T.Huế thunt.nk21@thptnct.edu.vn

36 NGUYỄN THỊ Ý THƯƠNG 03/04/2006 Quảng Ngãi thuongnty.nk21@thptnct.edu.vn

37 NGUYỄN PHẠM ANH THY 22/07/2006 TP. Hồ Chí Minh thynpa.nk21@thptnct.edu.vn

38 ĐINH QUỲNH TRÂM 09/01/2006 TP. Hồ Chí Minh tramdq.nk21@thptnct.edu.vn

39 LÊ BẢO TRÂN 28/12/2006 Bình Thuận tranlb.nk21@thptnct.edu.vn

40 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG 12/04/2006 TP. Hồ Chí Minh trangntd.nk21@thptnct.edu.vn

41 NGUYỄN THÀNH HOÀI TRUNG 28/05/2006 TP. Hồ Chí Minh trungnth.nk21@thptnct.edu.vn

42 NGUYỄN ANH TUẤN 21/09/2006 Quảng Bình tuanna.nk21@thptnct.edu.vn

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A11 (NĂM HỌC 2021 - 2022)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CẬP NHẬT MỚI

43 NGUYỄN TRẦN KIẾT TƯỜNG 30/08/2006 TP. Hồ Chí Minh tuongntk.nk21@thptnct.edu.vn

44 ĐÀO NHẤT VŨ 27/03/2006 TP. Hồ Chí Minh vudn.nk21@thptnct.edu.vn

45 VÕ THỊ TƯỜNG VY 14/06/2006 TP. Hồ Chí Minh vyvtt.nk21@thptnct.edu.vn



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Nguyễn Thị Lan Anh (L) 0908910857

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 NGUYỄN THÙY AN 09/10/2006 TP. Hồ Chí Minh annt.nk21@thptnct.edu.vn

2 LÂM PHẠM QUỐC ANH 26/10/2006 TP. Hồ Chí Minh anhlpq.nk21@thptnct.edu.vn

3 NGUYỄN NGỌC THÙY ANH 29/07/2006 TP. Hồ Chí Minh anhnnt.nk21@thptnct.edu.vn

4 PHAN VIỆT ANH 15/08/2006 TP. Hồ Chí Minh anhpv.nk21@thptnct.edu.vn

5 TRƯƠNG NGUYỄN KHÁNH BĂNG 24/04/2006 TP. Hồ Chí Minh bangtnk.nk21@thptnct.edu.vn

6 NGUYỄN THANH BÌNH 11/12/2006 TP. Hồ Chí Minh binhnt.nk21@thptnct.edu.vn

7 PHẠM ĐAN CHÂU 06/09/2006 TP. Hồ Chí Minh chaupd.nk21@thptnct.edu.vn

8 ĐINH NGUYỄN KHÁNH CHI 18/04/2006 TP. Hồ Chí Minh chidnk.nk21@thptnct.edu.vn

9 VŨ TRUNG CƯỜNG 03/02/2006 Thanh Hóa cuongvt.nk21@thptnct.edu.vn

10 HOÀNG NGỌC HƯƠNG GIANG 05/03/2006 TP. Hồ Chí Minh gianghnh.nk21@thptnct.edu.vn

11 NGUYỄN THANH HẢI 03/01/2006 TP. Hồ Chí Minh haint1.nk21@thptnct.edu.vn

12 NGUYỄN PHÚC HẬU 05/04/2006 TP. Hồ Chí Minh haunp.nk21@thptnct.edu.vn

13 PHAN THÁI HƯNG 15/03/2006 TP. Hồ Chí Minh hungpt.nk21@thptnct.edu.vn

14 NGUYỄN LÊ HOÀNG 26/12/2006 TP. Hồ Chí Minh hoangnl.nk21@thptnct.edu.vn

15 NGUYỄN PHAN QUỲNH HƯƠNG 07/03/2006 TP. Hồ Chí Minh huongnpq.nk21@thptnct.edu.vn

16 LÊ NGUYÊN KHANG 21/10/2006 TP. Hồ Chí Minh khangln.nk21@thptnct.edu.vn

17 TRƯƠNG LÊ KHÁNH 01/07/2006 TP. Hồ Chí Minh khanhtl.nk21@thptnct.edu.vn

18 ĐINH NHÂN KIỆT 08/10/2006 TP. Hồ Chí Minh kietdn.nk21@thptnct.edu.vn

19 NGUYỄN HOÀNG LY 26/11/2006 TP. Hồ Chí Minh lynh.nk21@thptnct.edu.vn

20 HUỲNH NGUYỄN GIA MINH 09/09/2006 TP. Hồ Chí Minh minhhng.nk21@thptnct.edu.vn

21 TRẦN NGỌC THẢO MY 26/05/2006 TP. Hồ Chí Minh mytnt.nk21@thptnct.edu.vn

22 NGUYỄN VÕ NGỌC NGÂN 01/12/2006  Cần Thơ ngannvn.nk21@thptnct.edu.vn

23 NGUYỄN CHÁNH NGHĨA 17/08/2006 TP. Hồ Chí Minh nghianc.nk21@thptnct.edu.vn

24 LÊ CHÍ NHÂN 14/10/2006 TP. Hồ Chí Minh nhanlc.nk21@thptnct.edu.vn

25 NGUYỄN HUỲNH YẾN NHI 16/03/2006 TP. Hồ Chí Minh nhinhy.nk21@thptnct.edu.vn

26 LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ 16/03/2006 TP. Hồ Chí Minh nhulnq.nk21@thptnct.edu.vn

27 LÊ QUỲNH NHƯ 30/10/2006 TP. Hồ Chí Minh nhulq.nk21@thptnct.edu.vn

28 NGUYỄN ĐÌNH PHÚC 18/04/2006 TP. Hồ Chí Minh phucnd.nk21@thptnct.edu.vn

29 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG 25/08/2006 TP. Hồ Chí Minh phuongntt.nk21@thptnct.edu.vn

30 NGUYỄN NGỌC CHIÊU QUÂN 04/04/2006 TP. Hồ Chí Minh quannnc.nk21@thptnct.edu.vn

31 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG QUỲNH 07/05/2006 TP. Hồ Chí Minh quynhdtp.nk21@thptnct.edu.vn

32 ĐẬU NGUYỄN DUY THÁI 03/10/2006 TP. Hồ Chí Minh thaidnd.nk21@thptnct.edu.vn

33 HOÀNG ANH THI 14/01/2006 Thừa Thiên - Huế thiha.nk21@thptnct.edu.vn

34 TRẦN HOÀNG THỊNH 08/02/2006 TP. Hồ Chí Minh thinhth.nk21@thptnct.edu.vn

35 NGUYỄN VŨ NGỌC MINH THƯ 29/07/2006 TP. Hồ Chí Minh thunvnm.nk21@thptnct.edu.vn

36 TRẦN VŨ PHƯƠNG THÙY 04/08/2006 TP. Hồ Chí Minh thuytvp.nk21@thptnct.edu.vn

37 VŨ HÙNG TIẾN 18/07/2006 TP. Hồ Chí Minh tienvh.nk21@thptnct.edu.vn

38 LÊ HUỲNH THÙY TRÂM 06/07/2006 TP. Hồ Chí Minh tramlht.nk21@thptnct.edu.vn

39 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 25/10/2006 TP. Hồ Chí Minh trangntt.nk21@thptnct.edu.vn

40 QUÁCH ĐỨC TRUNG 10/10/2006 Hà Tây trungqd.nk21@thptnct.edu.vn

41 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 15/08/2006 TP. Hồ Chí Minh truongnq.nk21@thptnct.edu.vn

42 HUỲNH THÁI TUẤN 12/09/2006 TP. Hồ Chí Minh tuanht.nk21@thptnct.edu.vn

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A12 (NĂM HỌC 2021 - 2022)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CẬP NHẬT MỚI

43 ĐINH NGUYỄN NGỌC UYÊN 02/05/2006 TP. Hồ Chí Minh uyendnn.nk21@thptnct.edu.vn

44 LÊ NGUYỄN HOÀNG VY 01/08/2006 TP. Hồ Chí Minh vylnh.nk21@thptnct.edu.vn

45 ĐOÀN NGUYỄN NHƯ Ý 15/03/2006 TP. Hồ Chí Minh ydnn.nk21@thptnct.edu.vn



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Nghiêm Thị Lan 0966386869

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 PHẠM BÌNH AN 20/11/2006 TP. Hồ Chí Minh anpb.nk21@thptnct.edu.vn

2 BÙI THỊ KIỀU ANH 03/12/2006 TP. Hồ Chí Minh anhbtk.nk21@thptnct.edu.vn

3 BÙI THỊ KIM ANH 03/12/2006 TP. Hồ Chí Minh anhbtk1.nk21@thptnct.edu.vn

4 LÊ MINH ANH 16/07/2006 TP. Hồ Chí Minh anhlm.nk21@thptnct.edu.vn

5 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 15/10/2006 TP. Hồ Chí Minh anhnp.nk21@thptnct.edu.vn

6 TRẦN PHƯƠNG ANH 13/04/2006 TP. Hồ Chí Minh anhtp.nk21@thptnct.edu.vn

7 HOÀNG TRIỆU BẢO 01/05/2006 TP. Hồ Chí Minh baoht.nk21@thptnct.edu.vn

8 NGUYỄN TRẦN KHÁNH CHÂN 27/08/2006 TP. Hồ Chí Minh channtk.nk21@thptnct.edu.vn

9 PHẠM THÙY DUNG 13/01/2006 TP. Hồ Chí Minh dungpt.nk21@thptnct.edu.vn

10 BÙI QUANG DŨNG 16/08/2006 TP. Hồ Chí Minh dungbq.nk21@thptnct.edu.vn

11 LÊ THÙY DƯƠNG 02/08/2006 TP. Hồ Chí Minh duonglt.nk21@thptnct.edu.vn

12 NGUYỄN LÊ QUỲNH GIANG 25/01/2006 TP. Hồ Chí Minh giangnlq.nk21@thptnct.edu.vn

13 TRƯƠNG LONG HẢI 11/07/2006 TP. Hồ Chí Minh haitl.nk21@thptnct.edu.vn

14 NGUYỄN PHƯƠNG PHÚC HẬU 24/05/2006 Bến Tre haunpp.nk21@thptnct.edu.vn

15 NGUYỄN PHAN BẢO HOÀNG 06/08/2006 TP. Hồ Chí Minh hoangnpb.nk21@thptnct.edu.vn

16 HỒ LÊ HOÀNG NHẬT HUY 05/09/2006 TP. Hồ Chí Minh huyhlhn.nk21@thptnct.edu.vn

17 PHẠM GIA KHANG 20/04/2006 TP. Hồ Chí Minh khangpg.nk21@thptnct.edu.vn

18 ĐỖ ĐỨC MINH KHOA 20/01/2006 TP. Hồ Chí Minh khoaddm.nk21@thptnct.edu.vn

19 TRẦN ANH KIỆT 12/09/2006 TP. Hồ Chí Minh kietta.nk21@thptnct.edu.vn

20 NGUYỄN VŨ NGỌC LINH 26/11/2006 TP. Hồ Chí Minh linhnvn.nk21@thptnct.edu.vn

21 LỤC LÊ THANH MAI 12/11/2006 TP. Hồ Chí Minh maillt.nk21@thptnct.edu.vn

22 NGUYỄN LÊ ĐÌNH MẠNH 03/01/2006 TP. Hồ Chí Minh manhnld.nk21@thptnct.edu.vn

23 CHUNG GIA MINH 06/09/2006 TP. Hồ Chí Minh minhcg.nk21@thptnct.edu.vn

24 NGUYỄN ĐỨC MINH 16/08/2006 TP. Hồ Chí Minh minhnd.nk21@thptnct.edu.vn

25 PHAN THANH MỸ 27/08/2006 TP. Hồ Chí Minh mypt.nk21@thptnct.edu.vn

26 NGUYỄN PHƯƠNG NGHI 28/02/2006 TP. Hồ Chí Minh nghinp.nk21@thptnct.edu.vn

27 TRẦN NHƯ NGỌC 30/10/2006 Nam Định ngoctn.nk21@thptnct.edu.vn

28 LÊ VÕ NHÂN 24/12/2006 TP. Hồ Chí Minh nhanlv.nk21@thptnct.edu.vn

29 NGUYỄN THÀNH NHÂN 22/11/2006 TP. Hồ Chí Minh nhannt.nk21@thptnct.edu.vn

30 NGUYỄN LAN NHI 28/09/2006 TP. Hồ Chí Minh nhinl.nk21@thptnct.edu.vn

31 PHẠM QUỲNH NHƯ 24/06/2006 TP. Hồ Chí Minh nhupq.nk21@thptnct.edu.vn

32 NGUYỄN HỮU TÂM PHÚC 25/02/2006 TP. Hồ Chí Minh phucnht.nk21@thptnct.edu.vn

33 PHẠM TRẦN HÀ PHƯƠNG 07/08/2006 TP. Hồ Chí Minh phuongpth.nk21@thptnct.edu.vn

34 HOÀNG PHẠM ĐAN QUỲNH 06/10/2006 TP. Hồ Chí Minh quynhhpd.nk21@thptnct.edu.vn

35 NGUYỄN MINH QUỐC THÁI 12/03/2006 TP. Hồ Chí Minh thainmq.nk21@thptnct.edu.vn

36 LÊ NGUYỄN HOÀNG THIÊN 01/01/2006 TP. Hồ Chí Minh thienlnh.nk21@thptnct.edu.vn

37 TRƯƠNG ĐÌNH THỊNH 16/08/2006 TP. Hồ Chí Minh thinhtd.nk21@thptnct.edu.vn

38 PHẠM QUỲNH THƯ 27/12/2006 TP. Hồ Chí Minh thupq.nk21@thptnct.edu.vn

39 LÊ TRẦN THANH THÚY 01/07/2006 TP. Hồ Chí Minh thuyltt.nk21@thptnct.edu.vn

40 TRƯƠNG HUỲNH ANH THY 13/07/2006 TP. Hồ Chí Minh thytha.nk21@thptnct.edu.vn

41 LỮ QUỲNH TRÂM 29/04/2006 TP. Hồ Chí Minh tramlq.nk21@thptnct.edu.vn

42 HOÀNG MINH TRÍ 27/08/2006 TP. Hồ Chí Minh trihm.nk21@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A13 (NĂM HỌC 2021 - 2022)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CẬP NHẬT MỚI

43 BÙI THÁI UYÊN 09/12/2006 TP. Hồ Chí Minh uyenbt.nk21@thptnct.edu.vn

44 NGUYỄN LÊ HOÀNG VY 19/01/2006 TP. Hồ Chí Minh vynlh.nk21@thptnct.edu.vn

45 PHẠM NGỌC THẢO VY 25/01/2006 Đồng Nai vypnt.nk21@thptnct.edu.vn

46 NGUYỄN HẢI YẾN 11/10/2006 TP. Hồ Chí Minh yennh.nk21@thptnct.edu.vn



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Vũ Thị Từ Vân 0909959019

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 TẠ HOÀNG KHÁNH AN 26/02/2006 TP. Hồ Chí Minh anthk.nk21@thptnct.edu.vn

2 LÊ NGỌC KIM ANH 16/02/2006 Bình Định anhlnk.nk21@thptnct.edu.vn

3 NGUYỄN QUANG ANH 08/01/2006 TP. Hồ Chí Minh anhnq.nk21@thptnct.edu.vn

4 TRẦN THẾ ANH 08/05/2006 TP. Hồ Chí Minh anhtt.nk21@thptnct.edu.vn

5 HUỲNH PHAN PHƯỚC BẢO 21/08/2006 TP. Hồ Chí Minh baohpp.nk21@thptnct.edu.vn

6 NGUYỄN MINH CHÂU 24/02/2006 TP. Hồ Chí Minh chaunm.nk21@thptnct.edu.vn

7 NGHIÊM XUÂN DŨNG 12/05/2006 TP. Hồ Chí Minh dungnx.nk21@thptnct.edu.vn

8 NGÔ KHẮC DŨNG 22/12/2006 TP. Hồ Chí Minh dungnk.nk21@thptnct.edu.vn

9 NGUYỄN LÊ ÁNH DƯƠNG 07/07/2006 TP. Hồ Chí Minh duongnla.nk21@thptnct.edu.vn

10 NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG 21/09/2006 TP. Hồ Chí Minh duongnnt.nk21@thptnct.edu.vn

11 QUÁCH HƯƠNG GIANG 28/09/2006 TP. Hồ Chí Minh giangqh.nk21@thptnct.edu.vn

12 ĐỖ GIA HÂN 30/08/2006 TP. Hồ Chí Minh handg1.nk21@thptnct.edu.vn

13 NGUYỄN VĂN THỊ THU HIỀN 29/07/2006 TP. Hồ Chí Minh hiennvtt.nk21@thptnct.edu.vn

14 VÕ NHẬT HIẾU 09/05/2006 Bình Định hieuvn.nk21@thptnct.edu.vn

15 NGUYỄN THẾ HOÀNG 13/09/2006 TP. Hồ Chí Minh hoangnt.nk21@thptnct.edu.vn

16 TRẦN BÙI GIA HUY 08/06/2006 TP. Hồ Chí Minh huytbg.nk21@thptnct.edu.vn

17 TRẦN MINH KHANG 22/09/2006 TP. Hồ Chí Minh khangtm.nk21@thptnct.edu.vn

18 LÊ ANH KHOA 07/03/2006 TP. Hồ Chí Minh khoala.nk21@thptnct.edu.vn

19 TRẦN TUẤN KIỆT 25/07/2006 Hà Nội kiettt.nk21@thptnct.edu.vn

20 HÀ PHƯƠNG LINH 13/07/2006 TP. Hồ Chí Minh linhhp.nk21@thptnct.edu.vn

21 PHẠM NHẬT LINH 26/06/2006 TP. Hồ Chí Minh linhpn.nk21@thptnct.edu.vn

22 HOÀNG THANH MAI 28/11/2006 Khánh Hòa maiht.nk21@thptnct.edu.vn

23 NGUYỄN NGỌC THANH MAI 18/06/2006 TP. Hồ Chí Minh mainnt.nk21@thptnct.edu.vn

24 NGUYỄN NHẬT MINH 13/02/2006 TP. Hồ Chí Minh minhnn.nk21@thptnct.edu.vn

25 VŨ THÀNH NAM 23/05/2006 TP. Hồ Chí Minh namvt.nk21@thptnct.edu.vn

26 LÊ BẢO NGUYÊN 10/11/2006 TP. Hồ Chí Minh nguyenlb.nk21@thptnct.edu.vn

27 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN NHI 26/10/2006 TP. Hồ Chí Minh nhinpu.nk21@thptnct.edu.vn

28 TRƯƠNG THÚY NHƯ 24/01/2006 TP. Hồ Chí Minh nhutt.nk21@thptnct.edu.vn

29 NGUYỄN LÊ HUY PHÚC 22/08/2006 TP. Hồ Chí Minh phucnlh.nk21@thptnct.edu.vn

30 VÕ HOÀNG PHƯƠNG 16/10/2006 TP. Hồ Chí Minh phuongvh.nk21@thptnct.edu.vn

31 HOÀNG THỊ DIỄM QUỲNH 14/10/2006 TP. Hồ Chí Minh quynhhtd.nk21@thptnct.edu.vn

32 VÕ GIA THÁI 08/10/2006 TP. Hồ Chí Minh thaivg.nk21@thptnct.edu.vn

33 NGUYỄN NGUYỄN DUY THIÊN 15/07/2006 TP. Hồ Chí Minh thiennnd.nk21@thptnct.edu.vn

34 LÊ VŨ HOÀNG THƠ 14/02/2006 TP. Hồ Chí Minh tholvh.nk21@thptnct.edu.vn

35 PHÙNG HUY ANH THƯ 15/04/2006 TP. Hồ Chí Minh thupha.nk21@thptnct.edu.vn

36 NGUYỄN HUỲNH THỦY TIÊN 23/06/2006 TP. Hồ Chí Minh tiennht1.nk21@thptnct.edu.vn

37 PHẠM THỊ HẢO TRÂM 10/12/2006 TP. Hồ Chí Minh trampth.nk21@thptnct.edu.vn

38 PHÙNG NGỌC TÚ TRÂN 08/07/2006 Cà Mau tranpnt.nk21@thptnct.edu.vn

39 PHAN MINH TRÍ 13/10/2006 TP. Hồ Chí Minh tripm.nk21@thptnct.edu.vn

40 DƯƠNG MINH TRIẾT 30/12/2005 trietdm.nk21@thptnct.edu.vn

41 HỒ QUANG TUẤN 22/11/2006 TP. Hồ Chí Minh tuanhq.nk21@thptnct.edu.vn

42 PHAN MỸ UYÊN 15/03/2006 TP. Hồ Chí Minh uyenpm.nk21@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A14 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



CẬP NHẬT MỚI

43 NGUYỄN HOÀNG THÙY VY 15/10/2006 TP. Hồ Chí Minh vynht.nk21@thptnct.edu.vn

44 NGUYỄN NGỌC KIỀU VY 13/04/2006 TP. Hồ Chí Minh vynnk.nk21@thptnct.edu.vn

45 PHẠM HẢI YẾN 15/09/2006 TP. Hồ Chí Minh yenph.nk21@thptnct.edu.vn



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Nguyễn Kim Yến 0933914586

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 TỪ HOÀNG AN 29/10/2006 TP. Hồ Chí Minh anth.nk21@thptnct.edu.vn

2 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG ANH 24/03/2006 Thừa Thiên Huế anhlnp.nk21@thptnct.edu.vn

3 NGUYỄN QUỲNH TRÂM ANH 17/04/2006 TP. Hồ Chí Minh anhnqt.nk21@thptnct.edu.vn

4 TRẦN THỊ QUỲNH ANH 24/08/2006 TP. Hồ Chí Minh anhttq.nk21@thptnct.edu.vn

5 NGUYỄN ĐỨC VŨ BẢO 08/12/2006 TP. Hồ Chí Minh baondv.nk21@thptnct.edu.vn

6 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 14/12/2006 TP. Hồ Chí Minh chaunnm.nk21@thptnct.edu.vn

7 TRẦN HẠO ĐĂNG 22/11/2006 TP. Hồ Chí Minh dangth.nk21@thptnct.edu.vn

8 PHAN MINH DŨNG 22/03/2006 Quảng Nam dungpm.nk21@thptnct.edu.vn

9 ĐẶNG CẨM HÀ 06/08/2006 TP. Hồ Chí Minh hadc.nk21@thptnct.edu.vn

10 NGUYỄN GIA HÂN 16/10/2006 TP. Hồ Chí Minh hanng.nk21@thptnct.edu.vn

11 TRƯƠNG THANH MỸ HIỀN 26/01/2006 TP. Hồ Chí Minh hienttm.nk21@thptnct.edu.vn

12 NGUYỄN QUANG HIẾU 15/10/2006 TP. Hồ Chí Minh hieunq.nk21@thptnct.edu.vn

13 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 24/06/2006 TP. Hồ Chí Minh hoangnt1.nk21@thptnct.edu.vn

14 ĐẶNG CẨM HỒNG 06/08/2006 TP. Hồ Chí Minh hongdc.nk21@thptnct.edu.vn

15 TRẦN QUANG HUY 11/04/2006 TP. Hồ Chí Minh huytq.nk21@thptnct.edu.vn

16 TRANG ĐÀO VÕ KHANG 29/09/2006 Bạc Liêu khangtdv.nk21@thptnct.edu.vn

17 NGUYỄN HỒNG KHANH 12/02/2006 TP. Hồ Chí Minh khanhnh.nk21@thptnct.edu.vn

18 LÊ TRẦN ĐĂNG KHOA 13/05/2006 TP. Hồ Chí Minh khoaltd.nk21@thptnct.edu.vn

19 CAO ĐÌNH KHÔI 07/07/2006 TP. Hồ Chí Minh khoicd.nk21@thptnct.edu.vn

20 TẤT NGỌC MỸ KIM 15/08/2006 TP. Hồ Chí Minh kimtnm.nk21@thptnct.edu.vn

21 VÕ LÊ PHƯƠNG LINH 04/12/2006 TP. Hồ Chí Minh linhvlp.nk21@thptnct.edu.vn

22 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 23/02/2006 TP. Hồ Chí Minh maintx.nk21@thptnct.edu.vn

23 NGUYỄN QUANG MINH 02/01/2006 TP. Hồ Chí Minh minhnq.nk21@thptnct.edu.vn

24 HÀ TRỊNH GIA NGÂN 12/12/2006 Đồng Nai nganhtg.nk21@thptnct.edu.vn

25 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 10/02/2006 Khánh Hòa nguyennt.nk21@thptnct.edu.vn

26 ĐẶNG HÀ PHƯƠNG NHI 14/04/2006 Thừa Thiên - Huế nhidhp.nk21@thptnct.edu.vn

27 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI 12/09/2006 TP. Hồ Chí Minh nhintq.nk21@thptnct.edu.vn

28 HÀ MAI NHUNG 24/08/2006 TP. Hồ Chí Minh nhunghm.nk21@thptnct.edu.vn

29 BÙI TẤN PHÁT 03/01/2006 Đồng Tháp phatbt.nk21@thptnct.edu.vn

30 PHẠM DIỆU PHÚC 13/12/2006 TP. Hồ Chí Minh phucpd.nk21@thptnct.edu.vn

31 NGUYỄN LỆ QUÂN 20/11/2006 TP. Hồ Chí Minh quannl.nk21@thptnct.edu.vn

32 NGUYỄN TUYẾT SANG 27/08/2006 TP. Hồ Chí Minh sangnt.nk21@thptnct.edu.vn

33 BÙI NGUYỄN MINH THẮNG 22/11/2006 TP. Hồ Chí Minh thangbnm.nk21@thptnct.edu.vn

34 NGÔ THỊ ANH THIỀN 04/04/2005 TP. Hồ Chí Minh thiennta.nk21@thptnct.edu.vn

35 VĂN THỊ ANH THƠ 28/09/2006 TP. Hồ Chí Minh thovta.nk21@thptnct.edu.vn

36 TRẦN ĐỖ MINH THƯ 18/03/2006 Kiên Giang thutdm.nk21@thptnct.edu.vn

37 PHẠM THỊ THỦY TIÊN 10/08/2006 TP. Hồ Chí Minh tienptt.nk21@thptnct.edu.vn

38 PHAN THỊ THÙY TRÂM 06/04/2006 TP. Hồ Chí Minh tramptt.nk21@thptnct.edu.vn

39 TRẦN HOÀNG ĐỨC TRÍ 04/07/2006 TP. Hồ Chí Minh trithd.nk21@thptnct.edu.vn

40 NGUYỄN BÌNH QUỐC TUẤN 06/01/2006 TP. Hồ Chí Minh tuannbq.nk21@thptnct.edu.vn

41 LÊ NGUYỄN NHƯ VÂN 28/08/2006 TP. Hồ Chí Minh vanlnn.nk21@thptnct.edu.vn

42 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY 11/10/2006 TP. Hồ Chí Minh vynnp.nk21@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A15 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



CẬP NHẬT MỚI

43 PHAN THẢO VY 06/02/2006 TP. Hồ Chí Minh vypt.nk21@thptnct.edu.vn

44 BÙI HOÀNG YẾN 19/01/2006 TP. Hồ Chí Minh yenbh.nk21@thptnct.edu.vn

45 PHẠM THỊ HẢI YẾN 03/03/2006 TP. Hồ Chí Minh yenpth1.nk21@thptnct.edu.vn



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Lê Thị Bích Ngọc 0988334554

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 HUỲNH THIÊN ÂN 10/01/2006 TP. Hồ Chí Minh anht.nk21@thptnct.edu.vn

2 LÊ TRẦN PHƯƠNG ANH 14/06/2006 TP. Hồ Chí Minh anhltp.nk21@thptnct.edu.vn

3 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 13/05/2006 TP. Hồ Chí Minh anhnth.nk21@thptnct.edu.vn

4 VÕ LÊ QUỲNH ANH 16/03/2006 TP. Hồ Chí Minh anhvlq.nk21@thptnct.edu.vn

5 PHẠM LÂM SANG BẢO 18/09/2006 TP. Hồ Chí Minh baopls.nk21@thptnct.edu.vn

6 NGUYỄN NGỌC THANH CHÂU 26/06/2006 TP. Hồ Chí Minh chaunnt.nk21@thptnct.edu.vn

7 TRẦN ĐỨC DANH 12/07/2006 TP. Hồ Chí Minh danhtd.nk21@thptnct.edu.vn

8 PHẠM NGUYỄN NHẬT DUY 20/01/2006 TP. Hồ Chí Minh duypnn.nk21@thptnct.edu.vn

9 NGÔ MINH HÀ 16/09/2006 TP. Hồ Chí Minh hanm.nk21@thptnct.edu.vn

10 TẠ LÊ NGỌC HÂN 24/04/2006 Hà Nội hantln.nk21@thptnct.edu.vn

11 PHAN THẾ HIỂN 08/01/2006 Kon Tum hienpt.nk21@thptnct.edu.vn

12 TRẦN ĐỖ THIÊN HƯƠNG 12/09/2006 TP. Hồ Chí Minh huongtdt.nk21@thptnct.edu.vn

13 NGỤY GIA HY 30/09/2006 TP. Hồ Chí Minh hyng.nk21@thptnct.edu.vn

14 VŨ AN KHANG 21/02/2006 TP. Hồ Chí Minh khangva.nk21@thptnct.edu.vn

15 NGUYỄN KIM KHÁNH 16/12/2006 TP. Hồ Chí Minh khanhnk.nk21@thptnct.edu.vn

16 LÊ ĐĂNG KHOA 14/04/2006 TP. Hồ Chí Minh khoald.nk21@thptnct.edu.vn

17 LÊ HUỲNH ĐĂNG KHOA 13/05/2006 khoalhd.nk21@thptnct.edu.vn

18 VÕ TÔN ĐĂNG KHOA 18/12/2006 TP. Hồ Chí Minh khoavtd.nk21@thptnct.edu.vn

19 NGUYỄN BẢO LÂM 30/06/2006 TP. Hồ Chí Minh lamnb.nk21@thptnct.edu.vn

20 CHÂU QUANG LONG 06/05/2006 TP. Hồ Chí Minh longcq.nk21@thptnct.edu.vn

21 NGUYỄN HOÀNG BẢO LONG 21/10/2006 TP. Hồ Chí Minh longnhb.nk21@thptnct.edu.vn

22 THÁI LÊ PHƯƠNG MAI 17/12/2006 TP. Hồ Chí Minh maitlp.nk21@thptnct.edu.vn

23 NGUYỄN TẤN MINH 18/02/2006 Bình Định minhnt.nk21@thptnct.edu.vn

24 NGUYỄN BẢO NGÂN 01/06/2006 TP. Hồ Chí Minh ngannb.nk21@thptnct.edu.vn

25 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 10/11/2006 TP. Hồ Chí Minh nguyennt1.nk21@thptnct.edu.vn

26 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 08/06/2006 TP. Hồ Chí Minh nguyenntt.nk21@thptnct.edu.vn

27 HỒ THANH NHẬT 01/05/2006 Quảng Nam nhatht.nk21@thptnct.edu.vn

28 ĐẶNG YẾN NHI 13/02/2006 TP. Hồ Chí Minh nhidy.nk21@thptnct.edu.vn

29 LÊ NGUYỄN YẾN NHI 27/05/2006 TP. Hồ Chí Minh nhilny1.nk21@thptnct.edu.vn

30 NGUYỄN VŨ LAN NHI 30/12/2005 TP. Hồ Chí Minh nhinvl.nk21@thptnct.edu.vn

31 TRẦN CÔNG TUẤN PHONG 13/02/2006 TP. Hồ Chí Minh phongtct.nk21@thptnct.edu.vn

32 ĐÀO TRỌNG PHÚC 09/02/2006 TP. Hồ Chí Minh phucdt.nk21@thptnct.edu.vn

33 THÂN NGUYỄN HOÀNG PHÚC 15/01/2006 Thừa Thiên Huế phuctnh.nk21@thptnct.edu.vn

34 TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN 10/10/2006 TP. Hồ Chí Minh quantnm.nk21@thptnct.edu.vn

35 LÊ TẤN TÀI 30/06/2006 TP. Hồ Chí Minh tailt.nk21@thptnct.edu.vn

36 ĐOÀN THỊ MAI THANH 03/08/2006 TP. Hồ Chí Minh thanhdtm.nk21@thptnct.edu.vn

37 NGÔ NGỌC THIỆN 27/04/2006 Hà Nội thiennn.nk21@thptnct.edu.vn

38 ĐẠI HOÀNG THƯ 12/12/2006 TP. Hồ Chí Minh thudh.nk21@thptnct.edu.vn

39 TRẦN NGỌC ANH THƯ 04/07/2006 TP. Hồ Chí Minh thutna.nk21@thptnct.edu.vn

40 PHAN THỊ LẠC TIÊN 13/06/2006 TP. Hồ Chí Minh tienptl.nk21@thptnct.edu.vn

41 TRẦN HUỲNH BẢO TRÂM 30/03/2006 TP. Hồ Chí Minh tramthb.nk21@thptnct.edu.vn

42 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG TRINH 28/12/2006 TP. Hồ Chí Minh trinhnlp.nk21@thptnct.edu.vn

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A16 (NĂM HỌC 2021 - 2022)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



CẬP NHẬT MỚI

43 VŨ ANH TUẤN 15/04/2006 Nam Định tuanva.nk21@thptnct.edu.vn

44 NGUYỄN TƯỜNG VÂN 04/06/2006 TP. Hồ Chí Minh vannt.nk21@thptnct.edu.vn

45 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 03/11/2006 Quảng Nam vyntt.nk21@thptnct.edu.vn



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Thầy Ngô Quốc Trung 0906707894

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 NGUYỄN NHƯ ÁI 24/04/2006 Bình Thuận ainn.nk21@thptnct.edu.vn

2 LƯƠNG NGỌC ANH 25/07/2006 Đà Nẵng anhln.nk21@thptnct.edu.vn

3 PHẠM THỊ HỒNG ÁNH 09/06/2006 TP. Hồ Chí Minh anhpth.nk21@thptnct.edu.vn

4 PHẠM THỊ MINH ÁNH 14/08/2006 TP. Hồ Chí Minh anhptm.nk21@thptnct.edu.vn

5 VŨ NGỌC ÁNH 30/05/2006 TP. Hồ Chí Minh anhvn.nk21@thptnct.edu.vn

6 TRẦN THIÊN BẢO 07/04/2006 TP. Hồ Chí Minh baott1.nk21@thptnct.edu.vn

7 NGUYỄN LÊ HẠ CHI 30/09/2006 Phú Yên chinlh.nk21@thptnct.edu.vn

8 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 06/12/2006 TP. Hồ Chí Minh giangnth.nk21@thptnct.edu.vn

9 HỒ NGỌC HÀ 20/02/2006 TP. Hồ Chí Minh hahn.nk21@thptnct.edu.vn

10 PHẠM NGUYỄN GIA HÂN 26/06/2006 TP. Hồ Chí Minh hanpng.nk21@thptnct.edu.vn

11 NGUYỄN TRUNG HIẾU 21/04/2006 TP. Hồ Chí Minh hieunt.nk21@thptnct.edu.vn

12 TRẦN HOÀNG 06/06/2006 TP. Hồ Chí Minh hoangt.nk21@thptnct.edu.vn

13 NGUYỄN ÁNH HỒNG 26/09/2006 Hà Nội hongna.nk21@thptnct.edu.vn

14 PHÙNG TRUNG KIÊN 14/11/2006 TP. Hồ Chí Minh kienpt.nk21@thptnct.edu.vn

15 LÊ NGUYỄN THIÊN KIM 28/07/2006 TP. Hồ Chí Minh kimlnt.nk21@thptnct.edu.vn

16 BÙI KHÁNH LINH 12/05/2006 TP. Hồ Chí Minh linhbk.nk21@thptnct.edu.vn

17 NGÔ TRƯƠNG KHÁNH LINH 02/10/2006 TP. Hồ Chí Minh linhntk.nk21@thptnct.edu.vn

18 PHẠM GIA LINH 21/02/2006 TP. Hồ Chí Minh linhpg.nk21@thptnct.edu.vn

19 PHAN KHÁNH LINH 28/09/2006 TP. Hồ Chí Minh linhpk.nk21@thptnct.edu.vn

20 TRƯƠNG NGỌC HỒNG MAI 30/04/2006 TP. Hồ Chí Minh maitnh.nk21@thptnct.edu.vn

21 HUỲNH PHẠM HIẾU MINH 12/07/2006 TP. Hồ Chí Minh minhhph.nk21@thptnct.edu.vn

22 LÊ THỊ TRÀ MY 01/08/2006 TP. Hồ Chí Minh myltt.nk21@thptnct.edu.vn

23 NGUYỄN MINH NHẬT 06/08/2005 TP. Hồ Chí Minh nhatnm.nk21@thptnct.edu.vn

24 DƯƠNG TRẦN NGUYỆT NHI 13/04/2006 TP. Hồ Chí Minh nhidtn.nk21@thptnct.edu.vn

25 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG OANH 12/02/2006 Bình Định oanhnnp.nk21@thptnct.edu.vn

26 MAI NGUYỄN THÀNH TÀI 05/01/2006 TP. Hồ Chí Minh taimnt.nk21@thptnct.edu.vn

27 NGÔ KHẢ TÂM 20/07/2006 TP. Hồ Chí Minh tamnk.nk21@thptnct.edu.vn

28 PHAN MINH THIỆN 08/03/2006 TP. Hồ Chí Minh thienpm.nk21@thptnct.edu.vn

29 NGUYỄN TRẦN DUY THỊNH 30/07/2006 TP. Hồ Chí Minh thinhntd.nk21@thptnct.edu.vn

30 NGUYỄN TRUNG THÔNG 17/09/2006 TP. Hồ Chí Minh thongnt.nk21@thptnct.edu.vn

31 HUỲNH MINH THƯ 11/09/2006 TP. Hồ Chí Minh thuhm.nk21@thptnct.edu.vn

32 HUỲNH NHẠC KIM THƯ 16/01/2006 Bình Thuận thuhnk.nk21@thptnct.edu.vn

33 TẠ KIỀU ANH THY 19/07/2006 TP. Hồ Chí Minh thytka.nk21@thptnct.edu.vn

34 LÊ ĐỖ KHÁNH TIÊN 29/08/2006 TP. Hồ Chí Minh tienldk.nk21@thptnct.edu.vn

35 NGUYỄN HỒ BẢO TRÂN 22/07/2006 TP. Hồ Chí Minh trannhb.nk21@thptnct.edu.vn

36 HUỲNH NGỌC THANH TRÚC 07/09/2006 TP. Hồ Chí Minh truchnt.nk21@thptnct.edu.vn

37 PHẠM THỊ THANH TRÚC 15/09/2006 TP. Hồ Chí Minh trucptt.nk21@thptnct.edu.vn

38 TRỊNH QUANG TÙNG 18/06/2006 TP. Hồ Chí Minh tungtq.nk21@thptnct.edu.vn

39 NGUYỄN HUỲNH NHƯ Ý 19/04/2006 TP. Hồ Chí Minh ynhn.nk21@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A17 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Nguyễn Thị Trà My 0359867713

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 VÕ MỸ AN 24/11/2006 TP. Hồ Chí Minh anvm.nk21@thptnct.edu.vn

2 NGUYỄN MINH ANH 24/06/2006 TP. Hồ Chí Minh anhnm.nk21@thptnct.edu.vn

3 NGUYỄN TUẤN ANH 06/04/2006 TP. Hồ Chí Minh anhnt2.nk21@thptnct.edu.vn

4 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 29/09/2006 Bình Phước anhttn.nk21@thptnct.edu.vn

5 HỒNG GIA BẢO 04/09/2005 TP. Hồ Chí Minh baohg.nk21@thptnct.edu.vn

6 VÕ PHẠM ANH ĐỨC 09/10/2006 TP. Hồ Chí Minh ducvpa.nk21@thptnct.edu.vn

7 BÙI THỊ THÙY DUNG 12/09/2006 TP. Hồ Chí Minh dungbtt.nk21@thptnct.edu.vn

8 ĐẶNG DIỆU HÀ 19/12/2006 Hải Phòng hadd.nk21@thptnct.edu.vn

9 NGUYỄN NGỌC HÀ 29/10/2006 TP. Hồ Chí Minh hann1.nk21@thptnct.edu.vn

10 TRẦN HOÀNG HẢI 09/01/2006 TP. Hồ Chí Minh haith.nk21@thptnct.edu.vn

11 LÊ MINH GIA HÂN 08/08/2006 TP. Hồ Chí Minh hanlmg.nk21@thptnct.edu.vn

12 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 01/10/2006 TP. Hồ Chí Minh hannnb1.nk21@thptnct.edu.vn

13 TRẦN PHAN TRUNG HIẾU 20/12/2006 TP. Hồ Chí Minh hieutpt.nk21@thptnct.edu.vn

14 NGUYỄN NGỌC QUỲNH HƯƠNG 18/02/2006 TP. Hồ Chí Minh huongnnq.nk21@thptnct.edu.vn

15 NGUYỄN VÕ GIA HUY 05/08/2006 TP. Hồ Chí Minh huynvg.nk21@thptnct.edu.vn

16 LÊ HOÀNG MINH KHANG 03/03/2006 TP. Hồ Chí Minh khanglhm.nk21@thptnct.edu.vn

17 NGUYỄN NGỌC DIỄM KIỀU 09/02/2006 TP. Hồ Chí Minh kieunnd.nk21@thptnct.edu.vn

18 NGUYỄN THÙY LINH 31/05/2006 Nam Định linhnt1.nk21@thptnct.edu.vn

19 ĐOÀN NGỌC MINH 19/05/2005 minhdn.nk21@thptnct.edu.vn

20 NGUYỄN HÀ MINH 16/10/2006 TP. Hồ Chí Minh minhnh.nk21@thptnct.edu.vn

21 PHẠM HÀ MY 24/10/2006 TP. Hồ Chí Minh myph.nk21@thptnct.edu.vn

22 NGUYỄN NGỌC BẢO NGÂN 27/02/2006 TP. Hồ Chí Minh ngannnb.nk21@thptnct.edu.vn

23 ĐINH TUỆ ĐÔNG NGHI 06/12/2006 TP. Hồ Chí Minh nghidtd.nk21@thptnct.edu.vn

24 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 02/12/2006 Vĩnh Phúc ngocntb1.nk21@thptnct.edu.vn

25 ĐỖ PHỤNG NGUYÊN 12/09/2006 TP. Hồ Chí Minh nguyendp.nk21@thptnct.edu.vn

26 NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN 19/12/2006 Hà Nội nguyennd.nk21@thptnct.edu.vn

27 PHẠM THẢO NGUYÊN 19/06/2006 TP. Hồ Chí Minh nguyenpt.nk21@thptnct.edu.vn

28 HOÀNG NGỌC PHƯƠNG NHI 10/11/2006 TP. Hồ Chí Minh nhihnp.nk21@thptnct.edu.vn

29 NGUYỄN THANH TÂM 31/07/2006 TP. Hồ Chí Minh tamnt.nk21@thptnct.edu.vn

30 TRẦN VÕ THANH THÚY 24/12/2006 TP. Hồ Chí Minh thuytvt.nk21@thptnct.edu.vn

31 HỒ TRỌNG TÍN 20/10/2006 Quảng Ngãi tinht.nk21@thptnct.edu.vn

32 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 21/06/2006 TP. Hồ Chí Minh tramntn.nk21@thptnct.edu.vn

33 NGUYỄN TRANG BẢO TRÂN 28/07/2006 TP. Hồ Chí Minh tranntb.nk21@thptnct.edu.vn

34 NGUYỄN THÙY TRANG 27/02/2006 TP. Hồ Chí Minh trangnt.nk21@thptnct.edu.vn

35 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRINH 06/10/2006 TP. Hồ Chí Minh trinhnnp.nk21@thptnct.edu.vn

36 CAO NGUYỄN MINH TÚ 13/11/2006 TP. Hồ Chí Minh tucnm.nk21@thptnct.edu.vn

37 NGUYỄN HÀ XUÂN VY 11/01/2006 TP. Hồ Chí Minh vynhx.nk21@thptnct.edu.vn

38 TRƯƠNG NGUYỄN TƯỜNG VY 18/05/2006 TP. Hồ Chí Minh vytnt.nk21@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A18 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Nguyễn Thị Kim Ngân 0964853052

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 ĐÀO TUẤN ANH 12/07/2006 TP. Hồ Chí Minh anhdt.nk21@thptnct.edu.vn

2 HOÀNG LƯU QUỲNH ANH 02/09/2006 TP. Hồ Chí Minh anhhlq.nk21@thptnct.edu.vn

3 LÊ NGUYỄN TRÂM ANH 11/08/2006 Bình Định anhlnt1.nk21@thptnct.edu.vn

4 PHẠM VŨ QUỲNH ANH 31/03/2006 Hải Dương anhpvq.nk21@thptnct.edu.vn

5 PHAN NGỌC PHƯƠNG ANH 28/02/2006 Hà Nam anhpnp.nk21@thptnct.edu.vn

6 TRẦN NHẬT ANH 23/02/2006 Vũng Tàu anhtn.nk21@thptnct.edu.vn

7 DƯƠNG PHẠM PHƯƠNG DUYÊN 26/03/2006 TP. Hồ Chí Minh duyendpp.nk21@thptnct.edu.vn

8 THÁI THỊ THÙY DUYÊN 29/03/2006 TP. Hồ Chí Minh duyenttt.nk21@thptnct.edu.vn

9 HOÀNG BÍCH HÀ 16/04/2006 TP. Hồ Chí Minh hahb.nk21@thptnct.edu.vn

10 HUỲNH NGỌC BẢO HÂN 26/09/2006 TP. Hồ Chí Minh hanhnb.nk21@thptnct.edu.vn

11 NGUYỄN VÂN KHANH 06/11/2006 TP. Hồ Chí Minh khanhnv.nk21@thptnct.edu.vn

12 NGUYỄN BÁ NAM KHÁNH 02/03/2006 TP. Hồ Chí Minh khanhnbn.nk21@thptnct.edu.vn

13 NGUYỄN MINH KHUÊ 12/06/2006 TP. Hồ Chí Minh khuenm.nk21@thptnct.edu.vn

14 NGUYỄN DƯƠNG HẠNH KHUYÊN 21/10/2006 Quảng Ngãi khuyenndh.nk21@thptnct.edu.vn

15 HỒ VƯƠNG THIÊN KIM 23/09/2006 TP. Hồ Chí Minh kimhvt.nk21@thptnct.edu.vn

16 NGUYỄN THẢO LINH 23/05/2006 TP. Hồ Chí Minh linhnt.nk21@thptnct.edu.vn

17 PHẠM NGỌC QUỲNH MAI 17/05/2006 TP. Hồ Chí Minh maipnq.nk21@thptnct.edu.vn

18 MAI HUỲNH ANH MINH 17/12/2006 Tiền Giang minhmha.nk21@thptnct.edu.vn

19 NGUYỄN PHÚC KIM NGÂN 27/11/2006 TP. Hồ Chí Minh ngannpk.nk21@thptnct.edu.vn

20 LƯU GIA NGHI 29/03/2006 TP. Hồ Chí Minh nghilg.nk21@thptnct.edu.vn

21 NGUYỄN BẢO NGỌC 07/09/2006 TP. Hồ Chí Minh ngocnb.nk21@thptnct.edu.vn

22 PHẠM TRẦN MỸ NGỌC 20/02/2006 TP. Hồ Chí Minh ngocptm.nk21@thptnct.edu.vn

23 TRẦN HỒ BẢO NGỌC 29/03/2006 TP. Hồ Chí Minh ngocthb.nk21@thptnct.edu.vn

24 VŨ THỊ HỒNG NGỌC 21/01/2006 TP. Hồ Chí Minh ngocvth.nk21@thptnct.edu.vn

25 NGUYỄN HỮU KHÁNH NGUYÊN 24/08/2006  Quảng Ngãi nguyennhk.nk21@thptnct.edu.vn

26 NGUYỄN ĐẶNG UYÊN NHI 19/01/2006 TP. Hồ Chí Minh nhindu.nk21@thptnct.edu.vn

27 NGUYỄN HUỲNH HOÀNG PHÁT 05/03/2006 TP. Hồ Chí Minh phatnhh.nk21@thptnct.edu.vn

28 PHAN THU PHƯƠNG 24/11/2006 TP. Hồ Chí Minh phuongpt.nk21@thptnct.edu.vn

29 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 19/09/2006 TP. Hồ Chí Minh quynhnn.nk21@thptnct.edu.vn

30 NGUYỄN TẤN TÀI 20/06/2006 TP. Hồ Chí Minh taint.nk21@thptnct.edu.vn

31 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 23/01/2006 TP. Hồ Chí Minh thangnd.nk21@thptnct.edu.vn

32 BÙI NGỌC TƯỜNG THANH 09/05/2005 TP. Hồ Chí Minh thanhbnt.nk21@thptnct.edu.vn

33 CHÂU BẢO THUẬN 19/11/2006 TP. Hồ Chí Minh thuancb.nk21@thptnct.edu.vn

34 VŨ THỊ THÙY 06/07/2006 Hà Nam thuyvt.nk21@thptnct.edu.vn

35 TRƯƠNG HỒ ÁI TRÂM 13/01/2006 Thừa Thiên - Huế tramtha.nk21@thptnct.edu.vn

36 ĐÀO TRÚC UYÊN 28/10/2006 TP. Hồ Chí Minh uyendt.nk21@thptnct.edu.vn

37 NGUYỄN PHÙNG PHƯƠNG UYÊN 08/03/2006 TP. Hồ Chí Minh uyennpp.nk21@thptnct.edu.vn

38 TRẦN PHẠM UYÊN 11/08/2006 TP. Hồ Chí Minh uyentp.nk21@thptnct.edu.vn

39 HUỲNH LÊ TRÚC VY 10/03/2006 TP. Hồ Chí Minh vyhlt.nk21@thptnct.edu.vn

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A19 (NĂM HỌC 2021 - 2022)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Cao Thị Hồng Duyên 0983777254

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 BÙI NGỌC AN 22/06/2006 TP. Hồ Chí Minh anbn.nk21@thptnct.edu.vn

2 NGUYỄN HUỲNH THÚY AN 31/05/2006 TP. Hồ Chí Minh annht.nk21@thptnct.edu.vn

3 VŨ TRÍ AN 05/02/2006 TP. Hồ Chí Minh anvt.nk21@thptnct.edu.vn

4 LÃ HỒNG ANH 25/06/2006 TP. Hồ Chí Minh anhlh.nk21@thptnct.edu.vn

5 TRẦN QUỐC ANH 14/02/2006 TP. Hồ Chí Minh anhtq.nk21@thptnct.edu.vn

6 TRẦN THỊ TÚ ANH 13/02/2006 TP. Hồ Chí Minh anhttt.nk21@thptnct.edu.vn

7 ĐỖ GIA BẢO 03/12/2006 TP. Hồ Chí Minh baodg1.nk21@thptnct.edu.vn

8 ĐỖ NGUYỄN PHI BẢO 27/02/2006 Đồng Nai baodnp.nk21@thptnct.edu.vn

9 NGUYỄN THÀNH CÔNG 28/09/2006 TP. Hồ Chí Minh congnt.nk21@thptnct.edu.vn

10 LÊ MINH ĐẠT 13/06/2006 TP. Hồ Chí Minh datlm.nk21@thptnct.edu.vn

11 ĐẶNG TIỂU GIANG 05/04/2006 Quảng Ngãi giangdt.nk21@thptnct.edu.vn

12 NGUYỄN ĐỨC HẢI 18/05/2006 TP. Hồ Chí Minh haind.nk21@thptnct.edu.vn

13 NGUYỄN THANH HẢI 21/07/2006 TP. Hồ Chí Minh haint.nk21@thptnct.edu.vn

14 NGUYỄN HOÀNG MINH HƯNG 28/05/2006 TP. Hồ Chí Minh hungnhm.nk21@thptnct.edu.vn

15 TRẦN QUANG HUY 26/06/2006 TP. Hồ Chí Minh huytq1.nk21@thptnct.edu.vn

16 NGUYỄN DUY KHANG 30/09/2006 TP. Hồ Chí Minh khangnd.nk21@thptnct.edu.vn

17 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH 03/08/2006 TP. Hồ Chí Minh khanhnh1.nk21@thptnct.edu.vn

18 VĂN NGỌC KHOA 23/07/2006 TP. Hồ Chí Minh khoavn.nk21@thptnct.edu.vn

19 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG LAN 09/10/2006 TP. Hồ Chí Minh lannnh.nk21@thptnct.edu.vn

20 NGUYỄN ĐÔN NGỌC LINH 04/01/2006 TP. Hồ Chí Minh linhndn.nk21@thptnct.edu.vn

21 NGUYỄN YẾN LINH 09/09/2006 TP. Hồ Chí Minh linhny.nk21@thptnct.edu.vn

22 TRẦN KIM BẢO LINH 23/05/2006 TP. Hồ Chí Minh linhtkb.nk21@thptnct.edu.vn

23 HUỲNH NGỌC BẢO LONG 03/08/2006 TP. Hồ Chí Minh longhnb.nk21@thptnct.edu.vn

24 TRẦN THẢO MY 23/10/2006 TP. Hồ Chí Minh mytt.nk21@thptnct.edu.vn

25 GIÁP NGUYỄN MINH NGỌC 09/11/2006 TP. Hồ Chí Minh ngocgnm.nk21@thptnct.edu.vn

26 NGUYỄN MINH NGỌC 05/05/2006 TP. Hồ Chí Minh ngocnm.nk21@thptnct.edu.vn

27 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 15/08/2006 TP. Hồ Chí Minh nguyennk.nk21@thptnct.edu.vn

28 NGUYỄN MINH NHẬT 19/02/2006 Nam Định nhatnm1.nk21@thptnct.edu.vn

29 PHẠM NGỌC NHƯ 24/09/2006 TP. Hồ Chí Minh nhupn.nk21@thptnct.edu.vn

30 TRẦN HOÀNG PHÚC 25/05/2006 TP. Hồ Chí Minh phucth.nk21@thptnct.edu.vn

31 LÊ ĐỖ NAM PHƯƠNG 01/06/2006 TP. Hồ Chí Minh phuongldn.nk21@thptnct.edu.vn

32 TRẦN NGUYỄN LAN PHƯƠNG 10/07/2006 TP. Hồ Chí Minh phuongtnl.nk21@thptnct.edu.vn

33 NGUYỄN NGÔ NGỌC TÂM 23/01/2006 TP. Hồ Chí Minh tamnnn.nk21@thptnct.edu.vn

34 NGUYỄN MINH THÁI 26/09/2006 TP. Hồ Chí Minh thainm.nk21@thptnct.edu.vn

35 PHẠM THANH THY 03/12/2006 TP. Hồ Chí Minh thypt.nk21@thptnct.edu.vn

36 BÙI THANH THỦY TIÊN 02/09/2006 TP. Hồ Chí Minh tienbtt.nk21@thptnct.edu.vn

37 NGUYỄN THỦY TIÊN 13/10/2006 TP. Hồ Chí Minh tiennt.nk21@thptnct.edu.vn

38 ĐỖ NGUYỄN BẢO TRÂN 22/09/2006 TP. Hồ Chí Minh trandnb.nk21@thptnct.edu.vn

39 LÊ HUYỀN TRANG 13/04/2006 TP. Hồ Chí Minh tranglh.nk21@thptnct.edu.vn

40 HUỲNH ANH TUẤN 18/07/2006  Đồng Nai tuanha.nk21@thptnct.edu.vn

41 NGUYỄN HOÀNG MẠNH TUẤN 14/02/2006 TP. Hồ Chí Minh tuannhm.nk21@thptnct.edu.vn

42 NGUYỄN HOÀNG MINH TUẤN 13/12/2006 TP. Hồ Chí Minh tuannhm1.nk21@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



CẬP NHẬT MỚI

43 HOÀNG THANH TÙNG 11/12/2006 Nam Định tunght.nk21@thptnct.edu.vn

44 NGUYỄN NGỌC VĨNH TƯỜNG 11/12/2006 TP. Hồ Chí Minh tuongnnv.nk21@thptnct.edu.vn

45 NGUYỄN LƯU KHÁNH VY 14/01/2006 TP. Hồ Chí Minh vynlk.nk21@thptnct.edu.vn



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Lê Trần Thu Thủy 0819946366

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 PHÙNG THANH AN 17/03/2006 TP. Hồ Chí Minh anpt.nk21@thptnct.edu.vn

2 HOÀNG DUY ANH 26/10/2006 TP. Hồ Chí Minh anhhd.nk21@thptnct.edu.vn

3 LÊ NGỌC TRANG ANH 11/09/2006 TP. Hồ Chí Minh anhlnt.nk21@thptnct.edu.vn

4 NGUYỄN DUY ANH 05/04/2006 TP. Hồ Chí Minh anhnd.nk21@thptnct.edu.vn

5 NGUYỄN HỮU ANH 18/01/2006 TP. Hồ Chí Minh anhnh.nk21@thptnct.edu.vn

6 NGUYỄN NGỌC LAN ANH 01/09/2006 TP. Hồ Chí Minh anhnnl1.nk21@thptnct.edu.vn

7 ĐẶNG GIA BẢO 31/05/2006 Quảng Ngãi baodg.nk21@thptnct.edu.vn

8 ĐINH THÁI BÌNH 20/04/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu binhdt.nk21@thptnct.edu.vn

9 NGUYỄN DUY CƯỜNG 11/01/2006 TP. Hồ Chí Minh cuongnd.nk21@thptnct.edu.vn

10 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 28/04/2006 TP. Hồ Chí Minh duongna.nk21@thptnct.edu.vn

11 LƯƠNG HIẾU HÀ 03/03/2006 TP. Hồ Chí Minh halh.nk21@thptnct.edu.vn

12 TRẦN THỊ DIỆU HIỀN 24/08/2006 TP. Hồ Chí Minh hienttd.nk21@thptnct.edu.vn

13 NGUYỄN VŨ VIẾT HƯNG 01/11/2006 TP. Hồ Chí Minh hungnvv.nk21@thptnct.edu.vn

14 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 30/05/2006 TP. Hồ Chí Minh huongptt.nk21@thptnct.edu.vn

15 LÊ HUỲNH GIA HUY 18/10/2006 TP. Hồ Chí Minh huylhg.nk21@thptnct.edu.vn

16 TRẦN GIA HUY 03/11/2006 TP. Hồ Chí Minh huytg.nk21@thptnct.edu.vn

17 VŨ ĐÌNH KHANG 12/03/2006 TP. Hồ Chí Minh khangvd.nk21@thptnct.edu.vn

18 NGUYỄN VINH KHOA 03/03/2006 TP. Hồ Chí Minh khoanv.nk21@thptnct.edu.vn

19 ĐOÀN KHÁNH LINH 01/12/2006 TP. Hồ Chí Minh linhdk.nk21@thptnct.edu.vn

20 NGUYỄN HỒNG LĨNH 26/10/2006 TP. Hồ Chí Minh linhnh.nk21@thptnct.edu.vn

21 NGUYỄN TẤN LỘC 25/09/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu locnt.nk21@thptnct.edu.vn

22 LÊ NGỌC DIỄM MY 16/07/2006 TP. Hồ Chí Minh mylnd.nk21@thptnct.edu.vn

23 NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG NAM 02/05/2006 TP. Hồ Chí Minh namndp.nk21@thptnct.edu.vn

24 DƯƠNG QUỲNH NGÂN 27/06/2006 TP. Hồ Chí Minh ngandq.nk21@thptnct.edu.vn

25 LƯƠNG THANH KIM NGÂN 16/04/2006 TP. Hồ Chí Minh nganltk.nk21@thptnct.edu.vn

26 TRẦN CÔNG VÂN NGHI 06/03/2006 TP. Hồ Chí Minh nghitcv.nk21@thptnct.edu.vn

27 ĐỖ THỊ HẠNH NGUYÊN 03/05/2006 Thừa Thiên Huế nguyendth.nk21@thptnct.edu.vn

28 TRẦN TRỌNG NHÂN 25/05/2006 TP. Hồ Chí Minh nhantt.nk21@thptnct.edu.vn

29 VÕ MINH NHẬT 13/03/2006 TP. Hồ Chí Minh nhatvm.nk21@thptnct.edu.vn

30 HUỲNH NGỌC YẾN NHƯ 21/05/2006 TP. Hồ Chí Minh nhuhny.nk21@thptnct.edu.vn

31 NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN 29/04/2006 Đồng Nai phannth.nk21@thptnct.edu.vn

32 ĐINH THẾ PHONG 01/12/2006 TP. Hồ Chí Minh phongdt.nk21@thptnct.edu.vn

33 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 25/02/2006 TP. Hồ Chí Minh quannh.nk21@thptnct.edu.vn

34 NGUYỄN TRẦN THỤC QUYÊN 26/01/2006 Lâm Đồng quyenntt.nk21@thptnct.edu.vn

35 ĐOÀN LÊ NHẬT QUỲNH 07/04/2006 TP. Hồ Chí Minh quynhdln.nk21@thptnct.edu.vn

36 NGUYỄN THANH THẢO 26/08/2006 TP. Hồ Chí Minh thaont.nk21@thptnct.edu.vn

37 ĐINH HOÀNG THỊNH 18/06/2006 TP. Hồ Chí Minh thinhdh.nk21@thptnct.edu.vn

38 TĂNG PHẠM MINH THƯ 18/07/2006 TP. Hồ Chí Minh thutpm.nk21@thptnct.edu.vn

39 HOÀNG THỦY TIÊN 14/11/2006 Đồng Nai tienht.nk21@thptnct.edu.vn

40 CHÂU HUỲNH CHÁNH TÍN 21/04/2006 TP. Hồ Chí Minh tinchc.nk21@thptnct.edu.vn

41 TRẦN NGỌC BẢO TRÂN 21/07/2006 TP. Hồ Chí Minh trantnb.nk21@thptnct.edu.vn

42 NGUYỄN ĐỖ MINH TRÍ 05/12/2006 TP. Hồ Chí Minh trindm.nk21@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



CẬP NHẬT MỚI

43 NGUYỄN MINH ANH TÚ 15/06/2006 TP. Hồ Chí Minh tunma.nk21@thptnct.edu.vn

44 TRẦN THỤY VY 13/07/2006 TP. Hồ Chí Minh vytt.nk21@thptnct.edu.vn

45 HÀ LÊ KHÁNH XUÂN 02/07/2006 TP. Hồ Chí Minh xuanhlk.nk21@thptnct.edu.vn

46 PHẠM THỊ HẢI YẾN 30/11/2006 TP. Hồ Chí Minh yenpth.nk21@thptnct.edu.vn



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Lê Thị Thanh Minh 0903129459

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 TRẦN HÀN BẢO ÂN 30/04/2006 Đắk Lắk anthb.nk21@thptnct.edu.vn

2 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH 25/05/2006 TP. Hồ Chí Minh anhnnp.nk21@thptnct.edu.vn

3 TRẦN PHƯỚC TUẤN ANH 28/09/2006 TP. Hồ Chí Minh anhtpt.nk21@thptnct.edu.vn

4 VŨ MAI QUỲNH ANH 15/03/2006 TP. Hồ Chí Minh anhvmq.nk21@thptnct.edu.vn

5 BẠCH GIA BẢO 07/03/2006 Quảng Trị baobg.nk21@thptnct.edu.vn

6 THÁI THIÊN BẢO 31/03/2006 TP. Hồ Chí Minh baott.nk21@thptnct.edu.vn

7 NGUYỄN HOÀNG NGỌC BÍCH 16/06/2006 TP. Hồ Chí Minh bichnhn.nk21@thptnct.edu.vn

8 NGUYỄN QUỐC DŨNG 18/07/2006 TP. Hồ Chí Minh dungnq.nk21@thptnct.edu.vn

9 HUỲNH AN GIA 31/07/2006 TP. Hồ Chí Minh giaha.nk21@thptnct.edu.vn

10 PHẠM NGUYỄN LONG HẢI 24/01/2006 Nam Định haipnl.nk21@thptnct.edu.vn

11 Y JANG HARY 04/10/2006 TP. Hồ Chí Minh haryyj.nk21@thptnct.edu.vn

12 HỨA KHẢI HOÀN 18/06/2006 TP. Hồ Chí Minh hoanhk.nk21@thptnct.edu.vn

13 PHẠM NGUYỄN VIỆT HOÀNG 22/07/2006 Kiên Giang hoangpnv.nk21@thptnct.edu.vn

14 ĐỒNG HOÀNG HÙNG 04/09/2006 hungdh.nk21@thptnct.edu.vn

15 NGUYỄN BẢO HƯNG 09/10/2006 TP. Hồ Chí Minh hungnb.nk21@thptnct.edu.vn

16 LÊ VÕ TUẤN KHANG 28/03/2006 TP. Hồ Chí Minh khanglvt.nk21@thptnct.edu.vn

17 BÙI MINH KHOA 05/11/2006 TP. Hồ Chí Minh khoabm.nk21@thptnct.edu.vn

18 NGUYỄN LÊ ANH KHOA 11/02/2006 TP. Hồ Chí Minh khoanla.nk21@thptnct.edu.vn

19 LÊ SONG TUẤN KIỆT 05/02/2006 TP. Hồ Chí Minh kietlst.nk21@thptnct.edu.vn

20 PHẠM TRÚC LINH 19/12/2006 TP. Hồ Chí Minh linhpt.nk21@thptnct.edu.vn

21 LẠI TRUNG THÀNH LONG 26/06/2006 TP. Hồ Chí Minh longltt.nk21@thptnct.edu.vn

22 VŨ HỒ HẰNG MI 04/06/2006 TP. Hồ Chí Minh mivhh.nk21@thptnct.edu.vn

23 TRẦN HỒ QUỐC MINH 07/09/2006 TP. Hồ Chí Minh minhthq.nk21@thptnct.edu.vn

24 NGUYỄN ĐẶNG TÚ MY 24/05/2006 Hà Tĩnh myndt.nk21@thptnct.edu.vn

25 PHAN THỊ DIỄM MY 27/07/2006 TP. Hồ Chí Minh myptd.nk21@thptnct.edu.vn

26 LƯU QUỐC NAM 13/10/2006 TP. Hồ Chí Minh namlq.nk21@thptnct.edu.vn

27 LƯƠNG NGUYỄN BẢO NGÂN 22/08/2006 TP. Hồ Chí Minh nganlnb.nk21@thptnct.edu.vn

28 HOÀNG THẢO NGUYÊN 24/11/2006 TP. Hồ Chí Minh nguyenht.nk21@thptnct.edu.vn

29 PHAN DƯƠNG HIẾU NHÂN 12/05/2006 Đồng Tháp nhanpdh.nk21@thptnct.edu.vn

30 VŨ PHƯƠNG HƯƠNG NHI 17/03/2006 TP. Hồ Chí Minh nhivph.nk21@thptnct.edu.vn

31 VÕ HOÀNG SONG NHƯ 24/07/2006 TP. Hồ Chí Minh nhuvhs.nk21@thptnct.edu.vn

32 LÊ PHẠM HUY PHÁT 09/07/2006 TP. Hồ Chí Minh phatlph.nk21@thptnct.edu.vn

33 NGUYỄN THIÊN PHÚC 16/01/2006 TP. Hồ Chí Minh phucnt.nk21@thptnct.edu.vn

34 HÀ MINH QUÂN 26/10/2006 TP. Hồ Chí Minh quanhm.nk21@thptnct.edu.vn

35 PHẠM NHƯ QUÂN 23/04/2006 TP. Hồ Chí Minh quanpn.nk21@thptnct.edu.vn

36 LỮ PHÚC QUANG 28/07/2006 TP. Hồ Chí Minh quanglp.nk21@thptnct.edu.vn

37 PHẠM BÁ NHẬT QUANG 06/03/2006 TP. Hồ Chí Minh quangpbn.nk21@thptnct.edu.vn

38 HUỲNH LÊ THANH THƯ 01/10/2006 TP. Hồ Chí Minh thuhlt.nk21@thptnct.edu.vn

39 TĂNG ANH THƯ 15/12/2006 TP. Hồ Chí Minh thuta.nk21@thptnct.edu.vn

40 LÊ NGUYỄN MINH THƯƠNG 02/11/2006 TP. Hồ Chí Minh thuonglnm.nk21@thptnct.edu.vn

41 DƯƠNG PHAN THIÊN TÚ 03/07/2006 TP. Hồ Chí Minh tudpt.nk21@thptnct.edu.vn

42 NGUYỄN NGỌC THIÊN TÚ 05/04/2006 TP. Hồ Chí Minh tunnt.nk21@thptnct.edu.vn

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4 (NĂM HỌC 2021 - 2022)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



CẬP NHẬT MỚI

43 LƯU NGÔ QUANG TUÂN 21/06/2006 TP. Hồ Chí Minh tuanlnq.nk21@thptnct.edu.vn

44 NGUYỄN THÀNH DANH TUẤN 27/09/2006 Tiền Giang tuanntd.nk21@thptnct.edu.vn

45 VŨ KHÁNH UYÊN 27/09/2006 Bình Dương uyenvk.nk21@thptnct.edu.vn

46 LÊ PHÚC VINH 07/08/2006 TP. Hồ Chí Minh vinhlp.nk21@thptnct.edu.vn



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Thầy Trần Trường Thắng 0909860968

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 MAI NGUYỄN QUỐC ANH 23/09/2006 TP. Hồ Chí Minh anhmnq.nk21@thptnct.edu.vn

2 NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG ANH 12/01/2006 TP. Hồ Chí Minh anhndh.nk21@thptnct.edu.vn

3 NGUYỄN THIỆN ĐỨC ANH 10/09/2004 Đồng Nai anhntd.nk21@thptnct.edu.vn

4 VŨ PHƯƠNG ANH 01/01/2006 TP. Hồ Chí Minh anhvp.nk21@thptnct.edu.vn

5 TRẦN NGUYỄN ANH BẢO 08/03/2006 TP. Hồ Chí Minh baotna.nk21@thptnct.edu.vn

6 PHẠM BẢO CHÂU 07/05/2006 TP. Hồ Chí Minh chaupb.nk21@thptnct.edu.vn

7 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 10/02/2006 TP. Hồ Chí Minh datnt.nk21@thptnct.edu.vn

8 TRẦN THANH DUY 25/01/2006 TP. Hồ Chí Minh duytt.nk21@thptnct.edu.vn

9 NGUYỄN HOÀNG HÀ 08/09/2006 Thái Bình hanh.nk21@thptnct.edu.vn

10 LÊ THỊ HIẾU HẠNH 07/05/2006 Quảng Ngãi hanhlth.nk21@thptnct.edu.vn

11 HÀ DUY HIẾU 27/07/2006 TP. Hồ Chí Minh hieuhd.nk21@thptnct.edu.vn

12 BÙI QUANG HÙNG 06/05/2006 TP. Hồ Chí Minh hungbq.nk21@thptnct.edu.vn

13 PHÙNG LÊ KHAI 20/02/2006 Quảng Ngãi khaipl.nk21@thptnct.edu.vn

14 ĐỖ PHƯƠNG KHANH 17/03/2006 TP. Hồ Chí Minh khanhdp.nk21@thptnct.edu.vn

15 ĐỖ LÊ THIÊN KHÁNH 22/05/2006 khanhdlt.nk21@thptnct.edu.vn

16 BÙI CHÍ KHÔI 08/02/2006 TP. Hồ Chí Minh khoibc.nk21@thptnct.edu.vn

17 NGÔ TÙNG LÂM 02/10/2005 TP. Hồ Chí Minh lamnt.nk21@thptnct.edu.vn

18 ĐẶNG NGUYỄN VŨ LINH 30/07/2006 TP. Hồ Chí Minh linhdnv.nk21@thptnct.edu.vn

19 ĐỖ THỊ KHÁNH LINH 20/09/2006 Thanh Hóa linhdtk1.nk21@thptnct.edu.vn

20 ĐOÀN TÚY GIA LINH 04/01/2006 TP. Hồ Chí Minh linhdtg.nk21@thptnct.edu.vn

21 TÔ MINH LONG 05/03/2006 TP. Hồ Chí Minh longtm.nk21@thptnct.edu.vn

22 TRƯƠNG NGỌC MAI 03/03/2006 TP. Hồ Chí Minh maitn.nk21@thptnct.edu.vn

23 NGUYỄN VŨ HOÀNG MINH 17/11/2006 TP. Hồ Chí Minh minhnvh.nk21@thptnct.edu.vn

24 NGUYỄN TRẦN LINH NA 28/04/2006 TP. Hồ Chí Minh nantl.nk21@thptnct.edu.vn

25 TRẦN KIM NGÂN 11/08/2006 TP. Hồ Chí Minh ngantk.nk21@thptnct.edu.vn

26 PHÙNG NGỌC KHÁNH NGUYÊN 29/11/2006 TP. Hồ Chí Minh nguyenpnk.nk21@thptnct.edu.vn

27 ĐỖ YẾN NHI 15/02/2006 TP. Hồ Chí Minh nhidy1.nk21@thptnct.edu.vn

28 PHẠM TRẦN PHƯƠNG NHI 20/08/2006 TP. Hồ Chí Minh nhiptp.nk21@thptnct.edu.vn

29 TRƯƠNG THANH PHONG 21/06/2006 TP. Hồ Chí Minh phongtt.nk21@thptnct.edu.vn

30 TRẦN KIM GIA PHÚC 24/12/2006 TP. Hồ Chí Minh phuctkg.nk21@thptnct.edu.vn

31 VŨ NGỌC PHƯƠNG 18/09/2006 TP. Hồ Chí Minh phuongvn.nk21@thptnct.edu.vn

32 TRẦN NHẬT QUANG 08/07/2006 Lâm Đồng quangtn.nk21@thptnct.edu.vn

33 TRỊNH TẤN TÀI 21/06/2006 TP. Hồ Chí Minh taitt.nk21@thptnct.edu.vn

34 ĐINH TẤN TÂM 07/03/2006 TP. Hồ Chí Minh tamdt.nk21@thptnct.edu.vn

35 NGUYỄN THIÊN THANH 06/04/2006 TP. Hồ Chí Minh thanhnt.nk21@thptnct.edu.vn

36 NGUYỄN HỮU LƯƠNG THIỆN 24/11/2006 TP. Hồ Chí Minh thiennhl.nk21@thptnct.edu.vn

37 LÊ TRẦN THỊ THU 06/04/2006 Quảng Nam thultt.nk21@thptnct.edu.vn

38 KIM LÊ ANH THƯ 01/05/2006 TP. Hồ Chí Minh thukla.nk21@thptnct.edu.vn

39 VÕ NGUYỄN DUY THỤC 21/03/2006 TP. Hồ Chí Minh thucvnd.nk21@thptnct.edu.vn

40 TRẦN NHẬT TIẾN 13/04/2006 TP. Hồ Chí Minh tientn.nk21@thptnct.edu.vn

41 TRẦN NGUYỄN HOÀNG TRÂM 13/05/2006 TP. Hồ Chí Minh tramtnh.nk21@thptnct.edu.vn

42 NGUYỄN NGỌC YẾN TRINH 09/09/2006 TP. Hồ Chí Minh trinhnny.nk21@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A5 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



CẬP NHẬT MỚI

43 NGUYỄN KHÁNH TÙNG 02/11/2006 Vĩnh Phúc tungnk.nk21@thptnct.edu.vn

44 NGUYỄN HUY TƯỞNG 18/05/2006 Quảng Bình tuongnh.nk21@thptnct.edu.vn

45 PHAN THANH HIỀN VI 20/01/2006 TP. Hồ Chí Minh vipth.nk21@thptnct.edu.vn

46 PHẠM PHÚ MINH VY 16/10/2006 TP. Hồ Chí Minh vyppm.nk21@thptnct.edu.vn



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Thầy Bùi Văn Du 0933439990

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 ĐỖ NGỌC TRÂM ANH 26/01/2006 An Giang anhdnt.nk21@thptnct.edu.vn

2 NGUYỄN MAI PHƯƠNG ANH 18/01/2006 TP. Hồ Chí Minh anhnmp.nk21@thptnct.edu.vn

3 NGUYỄN TRÂM ANH 11/05/2006 TP. Hồ Chí Minh anhnt1.nk21@thptnct.edu.vn

4 VƯƠNG NGỌC PHƯƠNG ANH 05/11/2006 TP. Hồ Chí Minh anhvnp.nk21@thptnct.edu.vn

5 VŨ GIA BẢO 24/03/2006 Bến Tre baovg.nk21@thptnct.edu.vn

6 CẤN TRỌNG CHIẾN 01/08/2006 TP. Hồ Chí Minh chienct.nk21@thptnct.edu.vn

7 PHẠM HOÀNG DIỆP 27/09/2006 TP. Hồ Chí Minh diepph.nk21@thptnct.edu.vn

8 PHẠM TÚ DUYÊN 09/01/2006 TP. Hồ Chí Minh duyenpt.nk21@thptnct.edu.vn

9 NGUYỄN NGỌC HẠ 12/07/2006 TP. Hồ Chí Minh hann2.nk21@thptnct.edu.vn

10 ĐẶNG GIA HÂN 08/04/2006 TP. Hồ Chí Minh handg.nk21@thptnct.edu.vn

11 VÕ THỊ MỸ HẠNH 14/08/2006 TP. Hồ Chí Minh hanhvtm.nk21@thptnct.edu.vn

12 TỐNG MINH HIẾU 04/01/2006 TP. Hồ Chí Minh hieutm.nk21@thptnct.edu.vn

13 VÕ THỊ HẠNH HIẾU 11/07/2006 Đồng Tháp hieuvth.nk21@thptnct.edu.vn

14 NGUYỄN PHI HÙNG 06/04/2006 TP. Hồ Chí Minh hungnp.nk21@thptnct.edu.vn

15 PHẠM KHÁNH HUYỀN 01/07/2006 huyenpk.nk21@thptnct.edu.vn

16 ĐINH CÔNG KHANG 06/10/2006 TP. Hồ Chí Minh khangdc.nk21@thptnct.edu.vn

17 NGUYỄN NGỌC LÊ KHANH 24/04/2006 TP. Hồ Chí Minh khanhnnl.nk21@thptnct.edu.vn

18 ĐÀO ĐÌNH KHÔI 23/01/2006 Lâm Đồng khoidd.nk21@thptnct.edu.vn

19 ĐÀO TRẦN KHÁNH LINH 13/06/2006 TP. Hồ Chí Minh linhdtk.nk21@thptnct.edu.vn

20 LÝ HƯNG LUÂN 16/12/2006 TP. Hồ Chí Minh luanlh.nk21@thptnct.edu.vn

21 PHẠM CÔNG MINH MẪN 11/07/2006 TP. Hồ Chí Minh manpcm.nk21@thptnct.edu.vn

22 TRẦN HUY QUANG MINH 10/02/2006 Đà Nẵng minhthq1.nk21@thptnct.edu.vn

23 ĐỖ THU NGÂN 07/09/2006 TP. Hồ Chí Minh ngandt.nk21@thptnct.edu.vn

24 TRẦN NGỌC THIÊN NGÂN 21/01/2006 TP. Hồ Chí Minh ngantnt.nk21@thptnct.edu.vn

25 NGÔ VÕ NHƯ NGUYỆT 15/12/2006 TP. Hồ Chí Minh nguyetnvn.nk21@thptnct.edu.vn

26 HUỲNH TRẦN TRỌNG NHÂN 29/10/2006 Bạc Liêu nhanhtt.nk21@thptnct.edu.vn

27 HỒ XUÂN NHI 17/10/2006 TP. Hồ Chí Minh nhihx.nk21@thptnct.edu.vn

28 TRẦN YẾN NHI 13/04/2006 TP. Hồ Chí Minh nhity.nk21@thptnct.edu.vn

29 NGUYỄN HÀ QUỲNH NHƯ 06/10/2006 Long An nhunhq.nk21@thptnct.edu.vn

30 VŨ LÊ BẢO NHƯ 28/08/2006 TP. Hồ Chí Minh nhuvlb.nk21@thptnct.edu.vn

31 HOÀNG BẢO PHÚ 23/04/2006 TP. Hồ Chí Minh phuhb.nk21@thptnct.edu.vn

32 NGÔ KIM PHỤNG 20/10/2006 TP. Hồ Chí Minh phungnk.nk21@thptnct.edu.vn

33 TRƯƠNG NGỌC DIỄM QUỲNH 21/04/2006 TP. Hồ Chí Minh quynhtnd.nk21@thptnct.edu.vn

34 LỀU VĂN SANG 13/09/2006 TP. Hồ Chí Minh sanglv.nk21@thptnct.edu.vn

35 TRẦN NGỌC BĂNG TÂM 14/09/2006 TP. Hồ Chí Minh tamtnb.nk21@thptnct.edu.vn

36 HỒ CÔNG THÀNH 20/08/2006 TP. Hồ Chí Minh thanhhc.nk21@thptnct.edu.vn

37 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 31/05/2006 TP. Hồ Chí Minh thinhnd.nk21@thptnct.edu.vn

38 BẠCH NGỌC ANH THƯ 07/08/2006 TP. Hồ Chí Minh thubna.nk21@thptnct.edu.vn

39 NGÔ ANH THƯ 11/02/2006 Bình Định thuna.nk21@thptnct.edu.vn

40 NGUYỄN HOÀNG MỸ THƯƠNG 15/01/2006 Ninh Bình thuongnhm.nk21@thptnct.edu.vn

41 NGUYỄN THANH TINA 22/02/2006 TP. Hồ Chí Minh tinant.nk21@thptnct.edu.vn

42 LÊ HUỲNH BẢO TRÂN 15/09/2006 TP. Hồ Chí Minh tranlhb.nk21@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A6 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



CẬP NHẬT MỚI

43 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 11/08/2006 TP. Hồ Chí Minh trucntt.nk21@thptnct.edu.vn

44 NGUYỄN XUÂN TÙNG 27/12/2006 Thái Bình tungnx.nk21@thptnct.edu.vn

45 ĐÀO TRỌNG VĨ 20/11/2006 TP. Hồ Chí Minh vidt.nk21@thptnct.edu.vn

46 TRẦN PHẠM TRÚC VY 27/03/2006  Kiên Giang vytpt.nk21@thptnct.edu.vn



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Bùi Thị Thanh Liêm 0907958091

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 ĐỖ THỊ LAN ANH 08/01/2006 Thái Bình anhdtl.nk21@thptnct.edu.vn

2 NGUYỄN NGỌC LAN ANH 18/06/2006 TP. Hồ Chí Minh anhnnl.nk21@thptnct.edu.vn

3 TRẦN ĐẶNG PHƯƠNG ANH 11/02/2005 TP. Hồ Chí Minh anhtdp.nk21@thptnct.edu.vn

4 VŨ NGỌC HÀ ANH 23/12/2006 TP. Hồ Chí Minh anhvnh.nk21@thptnct.edu.vn

5 VŨ NGỌC KHÁNH BĂNG 04/08/2006 TP. Hồ Chí Minh bangvnk.nk21@thptnct.edu.vn

6 ĐÀO LINH ĐAN 06/05/2006 TP. Hồ Chí Minh dandl.nk21@thptnct.edu.vn

7 NGUYỄN NGỌC THẢO ĐAN 04/12/2006 TP. Hồ Chí Minh dannnt.nk21@thptnct.edu.vn

8 NGUYỄN KIM THÀNH ĐẠT 14/08/2006 TP. Hồ Chí Minh datnkt.nk21@thptnct.edu.vn

9 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 10/06/2006 TP. Hồ Chí Minh datnt1.nk21@thptnct.edu.vn

10 ĐẶNG KHẢ DOANH 01/11/2006 TP. Hồ Chí Minh doanhdk.nk21@thptnct.edu.vn

11 PHÍ HOÀNG ĐỨC 14/04/2006 TP. Hồ Chí Minh ducph.nk21@thptnct.edu.vn

12 LÝ VŨ DUỆ 25/09/2006 TP. Hồ Chí Minh duelv.nk21@thptnct.edu.vn

13 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 22/03/2006 TP. Hồ Chí Minh hannng.nk21@thptnct.edu.vn

14 HÀ LÊ MINH HOÀNG 24/01/2006 TP. Hồ Chí Minh hoanghlm.nk21@thptnct.edu.vn

15 HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG 27/01/2006 TP. Hồ Chí Minh huonghtl.nk21@thptnct.edu.vn

16 ĐINH VÕ GIA HUY 29/11/2006 TP. Hồ Chí Minh huydvg.nk21@thptnct.edu.vn

17 HUỲNH GIA HUY 19/09/2006 TP. Hồ Chí Minh huyhg.nk21@thptnct.edu.vn

18 ĐỖ HỮU KHANG 02/02/2006 TP. Hồ Chí Minh khangdh.nk21@thptnct.edu.vn

19 NGUYỄN MAI KHANH 04/11/2006 TP. Hồ Chí Minh khanhnm.nk21@thptnct.edu.vn

20 PHAN MINH KHUÊ 28/08/2006 TP. Hồ Chí Minh khuepm.nk21@thptnct.edu.vn

21 HUỲNH TRUNG KIÊN 02/10/2006 TP. Hồ Chí Minh kienht.nk21@thptnct.edu.vn

22 NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN 05/11/2006 TP. Hồ Chí Minh lienntn.nk21@thptnct.edu.vn

23 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 11/04/2006 Quảng Nam linhntt.nk21@thptnct.edu.vn

24 LÝ TRUNG LỘC 20/05/2006 TP. Hồ Chí Minh loclt.nk21@thptnct.edu.vn

25 PHẠM THỊ TRÚC LY 21/01/2006 Tiền Giang lyptt.nk21@thptnct.edu.vn

26 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NGÂN 27/02/2006 TP. Hồ Chí Minh ngannnp.nk21@thptnct.edu.vn

27 PHẠM HOÀNG THẢO NGUYÊN 12/06/2006 TP. Hồ Chí Minh nguyenpht.nk21@thptnct.edu.vn

28 ĐẶNG HÀ SƠN NHI 19/09/2006 TP. Hồ Chí Minh nhidhs.nk21@thptnct.edu.vn

29 LÂM NGUYỄN NGÂN NHI 09/06/2006 TP. Hồ Chí Minh nhilnn.nk21@thptnct.edu.vn

30 PHẠM THỊ THẢO NHI 17/12/2006 TP. Hồ Chí Minh nhiptt.nk21@thptnct.edu.vn

31 DƯƠNG NGUYỄN QUỲNH NHƯ 08/11/2006 Bình Định nhudnq.nk21@thptnct.edu.vn

32 VÕ KIỀU OANH 22/06/2006 TP. Hồ Chí Minh oanhvk.nk21@thptnct.edu.vn

33 NGUYỄN ĐỨC PHONG 10/08/2006 TP. Hồ Chí Minh phongnd.nk21@thptnct.edu.vn

34 NGUYỄN ĐÌNH ANH QUÂN 14/03/2006 TP. Hồ Chí Minh quannda.nk21@thptnct.edu.vn

35 BÙI MỸ TÂM 05/08/2006 Bạc Liêu tambm.nk21@thptnct.edu.vn

36 NGUYỄN THỊ NGỌC THANH 12/12/2006 TP. Hồ Chí Minh thanhntn.nk21@thptnct.edu.vn

37 NGUYỄN CÔNG THỊNH 29/04/2006 TP. Hồ Chí Minh thinhnc.nk21@thptnct.edu.vn

38 TRẦN HỒNG NHƯ THỦY 22/02/2006 Đồng Nai thuythn.nk21@thptnct.edu.vn

39 ĐINH NGUYỄN THU TRANG 13/06/2006 TP. Hồ Chí Minh trangdnt.nk21@thptnct.edu.vn

40 NGUYỄN THANH NHƯ Ý 29/09/2006 TP. Hồ Chí Minh yntn.nk21@thptnct.edu.vn

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A7 (NĂM HỌC 2021 - 2022)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Nguyễn Thị Cát Uyên 0908998127

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 NGUYỄN THỊ THIÊN ÂN 25/07/2006 TP. Hồ Chí Minh anntt.nk21@thptnct.edu.vn

2 BÙI THỤY XUÂN ANH 18/05/2006 TP. Hồ Chí Minh anhbtx.nk21@thptnct.edu.vn

3 THIỀU ĐẶNG HOÀNG ANH 28/11/2006 TP. Hồ Chí Minh anhtdh.nk21@thptnct.edu.vn

4 LÊ TRẦN ĐÌNH BÁCH 27/09/2006 Đà Nẵng bachltd.nk21@thptnct.edu.vn

5 TRẦN VÕ QUỐC BẢO 10/10/2006 TP. Hồ Chí Minh baotvq.nk21@thptnct.edu.vn

6 NGUYỄN HỮU MINH CHÂU 06/08/2006 TP. Hồ Chí Minh chaunhm.nk21@thptnct.edu.vn

7 PHẠM ĐỖ NGUYÊN CHƯƠNG 26/02/2006 Lâm Đồng chuongpdn.nk21@thptnct.edu.vn

8 NGUYỄN TRẦN HẢI ĐĂNG 26/04/2006 TP. Hồ Chí Minh dangnth.nk21@thptnct.edu.vn

9 NGUYỄN NGÂN HÀ 05/04/2006 TP. Hồ Chí Minh hann.nk21@thptnct.edu.vn

10 VŨ THỊ NGỌC HÀ 06/05/2006 TP. Hồ Chí Minh havtn.nk21@thptnct.edu.vn

11 ĐÀM THANH HẢI 13/04/2006 Thanh Hóa haidt.nk21@thptnct.edu.vn

12 NGUYỄN NGỌC HẠNH 29/08/2006 TP. Hồ Chí Minh hanhnn.nk21@thptnct.edu.vn

13 PHẠM ĐỖ QUỲNH HOA 11/11/2006 Lâm Đồng hoapdq.nk21@thptnct.edu.vn

14 HÀ VÂN KHÁNH 02/06/2006 TP. Hồ Chí Minh khanhhv.nk21@thptnct.edu.vn

15 NGUYỄN GIA KIỆT 04/11/2006 TP. Hồ Chí Minh kietng.nk21@thptnct.edu.vn

16 MAI THỤC LINH 04/12/2006 Hà Nội linhmt.nk21@thptnct.edu.vn

17 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 31/01/2006 TP. Hồ Chí Minh linhnp.nk21@thptnct.edu.vn

18 TRẦN NGỌC TRÚC LINH 14/01/2006 TP. Hồ Chí Minh linhtnt.nk21@thptnct.edu.vn

19 TRẦN NGUYỄN KHÁNH LINH 23/07/2006 TP. Hồ Chí Minh linhtnk.nk21@thptnct.edu.vn

20 BÙI ĐÀO THẢO LY 07/11/2006 TP. Hồ Chí Minh lybdt.nk21@thptnct.edu.vn

21 LÊ VÂN LY 03/01/2006 Vĩnh Phúc lylv.nk21@thptnct.edu.vn

22 HUỲNH MAI 20/10/2006 TP. Hồ Chí Minh maih.nk21@thptnct.edu.vn

23 TRẦN SỸ THỤC NGHI 17/09/2006 TP. Hồ Chí Minh nghitst.nk21@thptnct.edu.vn

24 HOÀNG MINH NGỌC 18/06/2006 TP. Hồ Chí Minh ngochm.nk21@thptnct.edu.vn

25 TRẦN ĐỖ BÍCH NGỌC 22/05/2006 TP. Hồ Chí Minh ngoctdb.nk21@thptnct.edu.vn

26 PHẠM NGỌC XUÂN NHI 26/10/2006 Thừa Thiên Huế nhipnx.nk21@thptnct.edu.vn

27 BÙI PHẠM QUỲNH NHƯ 20/08/2006 TP. Hồ Chí Minh nhubpq.nk21@thptnct.edu.vn

28 LÂM LÊ HỒNG PHÁT 02/08/2006 TP. Hồ Chí Minh phatllh.nk21@thptnct.edu.vn

29 HUỲNH NHƯ PHƯƠNG 06/12/2006 TP. Hồ Chí Minh phuonghn.nk21@thptnct.edu.vn

30 LÊ QUÂN 09/07/2006 TP. Hồ Chí Minh quanl.nk21@thptnct.edu.vn

31 NGUYỄN HẠ NHẬT QUỲNH 26/08/2006 TP. Hồ Chí Minh quynhnhn.nk21@thptnct.edu.vn

32 TRẦN THANH TÂM 06/06/2006 TP. Hồ Chí Minh tamtt.nk21@thptnct.edu.vn

33 NGUYỄN QUỐC THÁI 27/05/2006 TP. Hồ Chí Minh thainq.nk21@thptnct.edu.vn

34 NGUYỄN NGỌC MINH THIÊN 26/02/2006 TP. Hồ Chí Minh thiennnm.nk21@thptnct.edu.vn

35 DƯƠNG NGỌC SONG THƯ 14/02/2006 TP. Hồ Chí Minh thudns.nk21@thptnct.edu.vn

36 NGUYỄN HOÀNG THỦY TIÊN 24/03/2006 TP. Hồ Chí Minh tiennht.nk21@thptnct.edu.vn

37 LÊ MINH TRIẾT 04/06/2006 Tây Ninh trietlm.nk21@thptnct.edu.vn

38 HUỲNH THIÊN TRÚC 12/07/2006 TP. Hồ Chí Minh trucht.nk21@thptnct.edu.vn

39 TRƯƠNG PHÚC THẢO VY 04/01/2006 TP. Hồ Chí Minh vytpt1.nk21@thptnct.edu.vn

40 CUNG VÕ HOÀNG YẾN 29/03/2006 TP. Hồ Chí Minh yencvh.nk21@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A8 (NĂM HỌC 2021 - 2022)



CẬP NHẬT MỚI

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Cô Vũ Thị Đỗ Quyên 0985074927

STT HỌ VÀ LÓT TÊN Ngày sinh Nơi sinh TÀI KHOẢN O365

1 ĐỖ THỊ KIM ANH 11/02/2006 TP. Hồ Chí Minh anhdtk.nk21@thptnct.edu.vn

2 HOÀNG QUỲNH ANH 08/05/2006 TP. Hồ Chí Minh anhhq.nk21@thptnct.edu.vn

3 HUỲNH LÊ PHƯƠNG ANH 01/11/2006 TP. Hồ Chí Minh anhhlp.nk21@thptnct.edu.vn

4 LÊ HOÀNG ANH 27/01/2006 TP. Hồ Chí Minh anhlh1.nk21@thptnct.edu.vn

5 LÊ QUỲNH ANH 18/01/2006 TP. Hồ Chí Minh anhlq.nk21@thptnct.edu.vn

6 VŨ TUẤN ANH 03/10/2006 Hải Phòng anhvt.nk21@thptnct.edu.vn

7 LÊ NGỌC MINH CHÂU 05/03/2006 TP. Hồ Chí Minh chaulnm.nk21@thptnct.edu.vn

8 ĐỖ TRÍ CƯỜNG 07/05/2006 TP. Hồ Chí Minh cuongdt.nk21@thptnct.edu.vn

9 HỒ VÕ CẨM ĐÀO 14/11/2006 TP. Hồ Chí Minh daohvc.nk21@thptnct.edu.vn

10 LÊ THÙY DƯƠNG 11/06/2006 TP. Hồ Chí Minh duonglt1.nk21@thptnct.edu.vn

11 TỐNG VŨ HÀ 12/12/2006 TP. Hồ Chí Minh hatv.nk21@thptnct.edu.vn

12 NGUYỄN HOÀNG THIÊN HẢI 10/09/2006 TP. Hồ Chí Minh hainht.nk21@thptnct.edu.vn

13 DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG 17/10/2006 TP. Hồ Chí Minh hangdtt.nk21@thptnct.edu.vn

14 NGUYỄN HOÀNG 16/11/2006 TP. Hồ Chí Minh hoangn.nk21@thptnct.edu.vn

15 HỒ NHẬT HUY 22/06/2006 TP. Hồ Chí Minh huyhn.nk21@thptnct.edu.vn

16 TRỊNH MINH HUY 08/12/2006 TP. Hồ Chí Minh huytm.nk21@thptnct.edu.vn

17 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 05/07/2006 TP. Hồ Chí Minh khoand.nk21@thptnct.edu.vn

18 TRẦN YẾN LINH 05/01/2006 Quảng Ngãi linhty.nk21@thptnct.edu.vn

19 TRẦN VÕ Ý MI 02/11/2006 Gia Lai mitvy.nk21@thptnct.edu.vn

20 NGÔ PHẠM PHƯƠNG NAM 31/01/2006 TP. Hồ Chí Minh namnpp.nk21@thptnct.edu.vn

21 NGUYỄN THU NGÂN 21/11/2006 TP. Hồ Chí Minh ngannt.nk21@thptnct.edu.vn

22 ĐOÀN PHƯƠNG NGHI 08/08/2006 Lâm Đồng nghidp.nk21@thptnct.edu.vn

23 ĐINH PHƯƠNG HỒNG NGỌC 22/03/2006 TP. Hồ Chí Minh ngocdph.nk21@thptnct.edu.vn

24 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 01/08/2006 TP. Hồ Chí Minh ngocntb.nk21@thptnct.edu.vn

25 ĐỒNG THẢO NGUYÊN 20/04/2006 Gia Lai nguyendt.nk21@thptnct.edu.vn

26 ĐỖ KHẢI NHI 05/11/2006 TP. Hồ Chí Minh nhidk.nk21@thptnct.edu.vn

27 TRẦN NGỌC YẾN NHI 27/03/2006 TP. Hồ Chí Minh nhitny.nk21@thptnct.edu.vn

28 TRẦN NHÃ ĐAN NHƯ 23/08/2006 TP. Hồ Chí Minh nhutnd.nk21@thptnct.edu.vn

29 ĐÀO NGUYỄN LAN PHƯƠNG 30/08/2006 TP. Hồ Chí Minh phuongdnl.nk21@thptnct.edu.vn

30 PHẠM TRẦN TRÚC PHƯƠNG 24/02/2006 TP. Hồ Chí Minh phuongptt.nk21@thptnct.edu.vn

31 MẠC CHÂU SƯƠNG 14/04/2006 TP. Hồ Chí Minh suongmc.nk21@thptnct.edu.vn

32 NGUYỄN QUỐC THẮNG 17/03/2006 TP. Hồ Chí Minh thangnq1.nk21@thptnct.edu.vn

33 CẤN TRẦN PHƯƠNG THẢO 11/07/2006 TP. Hồ Chí Minh thaoctp.nk21@thptnct.edu.vn

34 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 03/07/2006 TP. Hồ Chí Minh thaonp.nk21@thptnct.edu.vn

35 LÊ HOÀNG THIỆN 18/04/2006 TP. Hồ Chí Minh thienlh.nk21@thptnct.edu.vn

36 LÊ ĐẶNG MINH THƯ 22/09/2006 TP. Hồ Chí Minh thuldm.nk21@thptnct.edu.vn

37 NGUYỄN LÊ KIM THƯ 30/04/2006 Nam Định thunlk.nk21@thptnct.edu.vn

38 PHẠM ANH THƯ 23/10/2006 Bến Tre thupa.nk21@thptnct.edu.vn

39 NGÔ NGỌC BẢO TRÂN 02/10/2006 Tiền Giang trannnb.nk21@thptnct.edu.vn

40 VÕ MINH TUẤN 16/08/2006 TP. Hồ Chí Minh tuanvm.nk21@thptnct.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
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